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Về Sáng kiến Tương lai Ngành điện Việt Nam (Future of Electricity Vietnam – FE-V) 

Australia và Việt Nam là hai nước láng giềng và hữu nghị, cùng đối mặt với những thách thức khu vực giống nhau 

và chia sẻ khát vọng về một mạng lưới điện bền vững, an toàn và công bằng làm nền tảng cho sự thịnh vượng và 

tăng trưởng kinh tế. Ngành năng lượng của cả hai nước cùng gặp vấn đề về kế thừa hệ thống cũ dùng để phát và 

truyền tải năng lượng; cùng có ưu đãi về tiềm năng năng lượng tái tạo cao và tốc độ triển khai năng lượng tái tạo 

nhanh nhất trên thế giới; đã và đang tiến hành nhiều bước cải cách cấu trúc quan trọng đối với thị trường, quản trị 

và hạ tầng nhằm giúp ngành năng lượng tận dụng được cơ hội từ sự chuyển dịch năng lượng bền vững mang lại. 

Tương lai ngành điện Việt Nam (FE-V) là một chương trình từ khoa học đến chính sách được được cấu thành từ 

các cuộc đối thoại chính sách nhằm tận dụng kinh nghiệm của Australia trong quá trình chuyển dịch năng lượng 

để hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu các biện pháp can thiệp thiết thực, khả thi hướng đến một hệ thống năng lượng 

giảm phát thải, tin cậy và có giá cả phù hợp. 

Nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Australia và Việt Nam, FE-V là một sáng kiến của Đại sứ quán 

Australia tại Hà Nội nhằm tập hợp các chuyên gia cả hai nước để chia sẻ kinh nghiệm và cùng phát triển các sản 

phẩm tri thức về các chủ đề liên quan ưu tiên đến 5 phương diện chính của ngành điện (nguồn điện, nhiên liệu, 

nhu cầu, lưới điện và thị trường) với đối tác đối thoại chiến lược là Ban Kinh tế Trung ương (CEC). Sáng kiến FE-V 

được chia thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tập trung vào việc cung cấp tổng quan chiến lược chuyển 

dịch năng lượng, bao gồm tổng kết 3 năm triển khai Nghị quyết 55 mà CEC đang thực hiện.  

FE-V được thực hiện bởi các tổ chức: Đối tác Cơ sở hạ tầng Australia (Australia’s Partnerships for Infrastructure - 

P4I), Đối tác Australia - Mekong về Hệ thống Năng lượng & Tài nguyên Môi trường (Australia - Mekong 

Partnership for Environmental Resources & Energy Systems - AMPERES) và Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Công 

nghiệp Khối thịnh vượng chung (Commonwealth Scientific Industrial Research Organisation - CSIRO). P4I là một 

sáng kiến của chính phủ Australia hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á, hướng đến phát triển bền vững, hài hòa 

và bình đằng thông qua cơ sở hạ tầng chất lượng. P4I được điều hành bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại 

Australia và thực hiện bởi EY, Adam Smith International, Quỹ Châu Á (The Asia Foundation) và Ninti One. 
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DEIP Distributed Energy Integration Program  Chương trình Tích hợp Năng lượng Phân tán 
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IETS 
Industrial Energy Transformation Studies  Nghiên cứu Chuyển đổi Năng lượng Công nghiệp 
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Integrated System Plan  Quy hoạch Hệ thống Tích hợp 

JICA Japan International Cooperation Agency Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản 
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Light-emitting Diode Đi-ốt phát quang 
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Hệ thống Xếp hạng Môi trường Xây dựng Quốc gia 
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A. Bối cảnh 

A1 - Tổng quan và quá trình phát triển  

Xu hướng tiêu thụ và nhu cầu năng lượng ở Australia 

Trong vài thập kỷ qua, tăng trưởng kinh tế ở Australia đã vượt xa tốc độ tăng 

trưởng tiêu thụ năng lượng. 1 Nền kinh tế Australia đang phát triển theo 

hướng giảm cường độ và tăng hiệu suất năng lượng như được thể hiện trong 

Hình 1 dưới đây. Xu hướng này cho thấy những cải tiến về hiệu quả năng 

lượng đạt được nhờ vào những đổi mới trong công nghệ sưởi ấm và làm mát, 

thiết kế tòa nhà và chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo hiệu quả 

hơn, cũng như những thay đổi để thích ứng với giá năng lượng tăng cao. 2 

Năng suất năng lượng được cải thiện cũng là kết quả của sự chuyển đổi 

trong nền kinh tế Australia từ các ngành thâm dụng năng lượng như sản xuất 

và nông nghiệp sang các ngành sử dụng ít năng lượng hơn như dịch vụ.3 

Như có thể thấy trong Hình 1 bên dưới, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bắt 

đầu tăng nhanh hơn tốc độ tiêu thụ năng lượng ở Australia vào giữa những 

năm 1990. Để tạo ra một đơn vị đô la giá trị kinh tế, hiện Australia sử dụng ít 

hơn 22% năng lượng so với một thập kỷ trước. Vào năm 1993 Australia đã 

nâng cấp các tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng tòa nhà, góp phần tạo nên 

thay đổi này. Đạo luật Năng lượng tái tạo (Điện) năm 2000 đưa ra khuôn khổ 

cho Mục tiêu năng lượng tái tạo bắt buộc (MRET), sau này phát triển thành 

'Mục tiêu năng lượng tái tạo', bao gồm hai chương trình quy mô lớn và quy 

mô nhỏ. Quá trình chuyển  dịch sang các nguồn năng lượng tái tạo hiệu quả 

hơn này cũng tác động đến xu hướng tiêu thụ năng lượng như trong Hình 1 

bên dưới. 

 

https://www.energy.gov.au/data/australian-energy-intensity-and-energy-productivity
https://www.energy.gov.au/sites/default/files/Australian%20Energy%20Statistics%202022%20Energy%20Update%20Report.pdf
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp2021/Quick_Guides/EmployIndustry
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Hình 1 | Cường độ và hiệu suất năng lượng Australia 4 

 

 

Hình 2 | Tiêu thụ điện trong Thị trường Năng lượng Quốc gia (TWh)5 

 

Như được thể hiện ở Hình 1 và Hình 2, mặc dù nền kinh tế Australia tăng 

trưởng đều, nhưng mức tiêu thụ điện trong Thị trường Năng lượng Quốc gia 

(NEM) nhìn chung đã giảm từ mức cao nhất vào năm 2008-09. 6 Một phần là 

do tác động của đại dịch COVID-19. Như có thể thấy trong Hình 2 ở trên, 

khách hàng tiêu thụ điện lớn nhất trong NEM là các bang Queensland và 

New South Wales do nhiều nguyên nhân. New South Wales là bang đông 

dân nhất của Australia, với hơn 8 triệu người. Còn với Queensland thì chủ yếu 

là do các cơ sở công nghiệp lớn. 

Hình 3 dưới đây cho thấy thay đổi về tiêu thụ năng lượng điện của các ngành 

theo thời gian. Các ngành cung cấp điện, vận tải và sản xuất chiếm gần 70% 

 

https://www.energy.gov.au/data/australian-energy-intensity-and-energy-productivity
https://www.aer.gov.au/wholesale-markets/wholesale-statistics/annual-electricity-consumption-nem


 

3 
 

Tài liệu thảo luận | Nhu cầu tương lai Bối cảnh 

FE-V 

mức tiêu thụ năng lượng trong năm 2020-21, so với 80% trong năm 1990-91. 

Việc giảm tiêu thụ trong các lĩnh vực này trong những năm gần đây chủ yếu 

là do chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo hiệu quả hơn để cung 

cấp điện, giảm sử dụng phương tiện giao thông trong đại dịch COVID-19 và 

các tác động kéo theo đối với lĩnh vực sản xuất. Sử dụng năng lượng trong 

lĩnh vực lọc dầu giảm mạnh, ở mức 25% trong năm 2020–21. Một phần là do 

nhu cầu nhiên liệu vận tải giảm trong điều kiện đại dịch. Ngoài ra, một trong 

hai nhà máy lọc dầu trong kế hoạch đã được đóng cửa vào tháng 3 năm 

2021. 7 

Hình 3 | Tiêu thụ năng lượng của các ngành ở Australia theo thời gian8 

 

Biểu đồ phụ tải ở Australia cũng đã thay đổi theo thời gian. Sự thâm nhập 

ngày càng tăng của điện mặt trời mái nhà trong những năm gần đây đã làm 

giảm nhu cầu vận hành vào giữa ngày khi công suất năng lượng mặt trời đạt 

đỉnh. Việc tăng tốc áp dụng xe điện ở Australia cũng có khả năng ảnh hưởng 

đến nhu cầu điện. Hình 4 dưới đây minh họa tác động của điện mặt trời và xe 

điện đối với nhu cầu điện. Khi mặt trời mọc, sản lượng điện mặt trời tăng lên, 

đưa nhu cầu ròng giảm xuống. Công suất điện mặt trời đạt đỉnh vào buổi 

trưa, tạo ra nhu cầu ròng tối thiểu từ hệ thống. Khi mặt trời lặn, sản lượng 

điện giảm xuống, nhu cầu của hệ thống lại tăng lên. Sự thay đổi về nhu cầu 

trong ngày này được gọi là “đường cong con vịt”, như được thể hiện trong 

Hình 4 bên dưới. Theo thời gian, khi hệ thống bổ sung thêm nhiều điện mặt 

trời, đường cong con vịt ngày càng rõ hơn, do điện mặt trời bổ sung làm tăng 

các vấn đề về nhu cầu tối thiểu trong ngày. 

 

https://www.energy.gov.au/sites/default/files/Australian%20Energy%20Statistics%202022%20Energy%20Update%20Report.pdf
https://www.energy.gov.au/sites/default/files/Australian%20Energy%20Statistics%202022%20Energy%20Update%20Report.pdf
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Hình 4 | Đường cong con vịt từ nhu cầu điện mặt trời 9 

 

Mặc dù hiện nay tỷ lệ thâm nhập của xe điện ở Australia còn thấp, số lượng 

xe điện dự kiến tăng lên trên 7 triệu phương tiện vào năm 2035, như được thể 

hiện ở Hình 5 dưới đây.  

Hình 5 | Dự báo mức độ thâm nhập của xe điện ở Australia giai đoạn 2022-3510 

 

Mặc dù tiêu thụ điện từ lưới đang giảm, trong khi GDP vẫn tăng trưởng, quá 

trình chuyển dịch năng lượng sẽ là động lực thúc đẩy tăng tiêu thụ điện trong 

tương lai do nhu cầu điện khí hóa nền kinh tế Australia (bao gồm cả lĩnh vực 

giao thông, tăng cường sử dụng công nghệ, v.v.). Điều này sẽ được thảo luận 

thêm trong phần sau. Khi xu hướng tiêu thụ và nhu cầu điện biến động, cần 

quản lý tốt việc sử dụng và bán điện từ điện mặt trời mái nhà để duy trì sự ổn 

 

https://www.energycouncil.com.au/media/5wkkaxts/australian-energy-council-solar-report_-jan-2022.pdf
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định của hệ thống. Do đó, Australia đã không ngừng đưa ra các  chính sách 

về giá điện đồng thời khuyến khích áp dụng các cải tiến công nghệ để quản 

lý nhu cầu và tiêu thụ năng lượng.  

Dự báo nhu cầu và tiêu thụ năng lượng 

Tiêu thụ năng lượng được dự báo tăng mạnh trong vài thập kỷ tới khi 

Australia gia tăng điện khí hóa nền kinh tế để đạt được mục tiêu phát thải 

ròng bằng 0 qua việc giảm lượng khí thải nhà kính xuống 43% so với năm 

2005 vào năm 2030 và bằng 0 vào năm 2050.11 

Cơ quan Điều hành Thị trường Năng lượng Australia (AEMO) ban hành Quy 

hoạch Hệ thống Tích hợp (ISP) hai năm một lần, đưa ra lộ trình chi tiết 

chuyển dịch năng lượng ở Australia trong 20 năm. ISP gần đây nhất được 

ban hành năm 202212, gồm kế hoạch chuyển sang năng lượng tái tạo, tăng 

gấp đôi công suất để điện khí hóa ngành vận tải và công nghiệp, đồng thời 

cung cấp cho người tiêu dùng nguồn điện tin cậy, an toàn và giá cả phải 

chăng. Những nội dung chính của ISP sẽ tác động trực tiếp đến mức tiêu thụ 

và nhu cầu năng lượng gồm dự báo mức tăng sử dụng điện, điện mặt trời 

phân tán và công suất lưu trữ. 

Sử dụng điện lưới được dự báo sẽ tăng gần gấp đôi từ 180 terawatt giờ 

(TWh) vào năm 2022 lên 320 TWh vào năm 2050.13 Điện khí hóa các phương 

tiện giao thông, hoạt động công nghiệp,  hoạt động sưởi ấm và làm mát, 

cũng như tăng sản xuất hydro xanh ở Australia có thể sẽ là động lực chính 

của dự báo tăng tiêu thụ năng lượng ở Australia.14 Hình 6 dưới đây minh họa 

cơ cấu công suất và nhu cầu đến năm 2050. 

Tương tự như vậy, công suất điện mặt trời phân tán cũng được dự báo tăng 

gấp 5 lần từ 15 gigawatt (GW) vào năm 2022 lên 69GW vào năm 2050. Hiện 

tại, khoảng 30% hộ gia đình trong NEM có điện mặt trời mái nhà và con số 

này dự kiến sẽ là trên 50% vào năm 2032. 15 Điện mặt trời cho khu thương 

mại và công nghiệp cũng được dự báo tăng mạnh. Việc tích hợp thành công 

các nguồn năng lượng phân tán này vào NEM sẽ phụ thuộc một phần vào 

hiệu quả của các biện pháp khuyến khích kinh tế như giá điện và các tiêu 

chuẩn về công nghệ và thông tin liên lạc. 

Khi điện từ các nguồn năng lượng tái tạo biến đổi (VRE) thay thế một phần 

lớn khí đốt, xăng dầu và các loại nhiên liệu hóa thạch khác ở Australia, đồng 

thời với sự phát triển của các các nguồn năng lượng phân tán, cần tăng công 

suất lưu trữ để đáp ứng mức tiêu thụ năng lượng gia tăng và đảm bảo ổn 

định hệ thống khi không còn máy phát điện đồng bộ. Nhu cầu lưu trữ năng 

lượng được dự báo sẽ tăng từ 2GW vào năm 2022 lên 61 GW vào năm 

2050.16 

 

16

https://www.energy.gov.au/government-priorities/australias-energy-strategies-and-frameworks/national-energy-performance-strategy
https://aemo.com.au/-/media/files/major-publications/isp/2022/2022-documents/2022-integrated-system-plan-isp.pdf?la=en&hash=D9C31A16AD6BF3FB2293C49AA97FE1EA
https://aemo.com.au/-/media/files/major-publications/isp/2022/2022-documents/2022-integrated-system-plan-isp.pdf?la=en&hash=D9C31A16AD6BF3FB2293C49AA97FE1EA
https://aemo.com.au/-/media/files/major-publications/isp/2022/2022-documents/2022-integrated-system-plan-isp.pdf?la=en&hash=D9C31A16AD6BF3FB2293C49AA97FE1EA
https://aemo.com.au/-/media/files/major-publications/isp/2022/2022-documents/2022-integrated-system-plan-isp.pdf?la=en&hash=D9C31A16AD6BF3FB2293C49AA97FE1EA
https://aemo.com.au/-/media/files/major-publications/isp/2022/2022-documents/2022-integrated-system-plan-isp.pdf?la=en&hash=D9C31A16AD6BF3FB2293C49AA97FE1EA
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Hình 6 | Dự báo cơ cấu công suất của AEMO, bao gồm tăng công suất năng lượng tái tạo, 

nhu cầu và tổng sản lượng tối đa tới năm 205017 

 

Vai trò của tín hiệu giá trong điều chỉnh tiêu thụ và nhu cầu 

Ngành năng lượng ở Australia được phân tách theo chiều dọc gồm phát điện, 

truyền tải, phân phối và bán lẻ.18 Do sự kết hợp tự nhiên giữa bán lẻ và phát 

điện, các đơn vị bán lẻ lớn cũng sở hữu nhà máy phát điện (nghĩa là được tích 

hợp theo chiều dọc). Tuy nhiên, chuỗi cung ứng điện phần lớn được phân 

tách và do đó, hóa đơn tiền điện bán lẻ thường bao gồm bốn thành phần 

chính:  

● Chi phí bán buôn liên quan đến phát điện (và phí liên quan đến thị 

trường bán buôn). 

● Chi phí lưới liên quan đến truyền tải và phân phối, do Cơ quan Điều 

tiết năng lượng Australia (AER) quy định. 

● Chi phí chính sách môi trường, chẳng hạn như chi phí tuân thủ các 

chương trình hiệu quả năng lượng bắt buộc và chi phí tuân thủ liên 

quan đến các mục tiêu năng lượng tái tạo.19 

● Chi phí bán lẻ/chi phí còn lại liên quan đến các hoạt động điều tiết 

bán lẻ như thanh toán và tiếp thị.  

 

Hình 7 dưới đây cho thấy xu hướng chi phí chuỗi cung ứng quốc gia trong 

thực tế và dự báo từ năm 2021 đến năm 2024 từ một báo cáo của Ủy ban 

Thị trường Năng lượng Australia (AEMC) công bố vào tháng 11 năm 2021. 

Trong khi chi phí liên quan đến truyền tải và phân phối được dự báo sẽ tăng 

khi lưới điện được xây dựng để phục vụ cho các nguồn năng lượng tái tạo và 

 

https://aemo.com.au/-/media/files/major-publications/isp/2022/2022-documents/2022-integrated-system-plan-isp.pdf?la=en&hash=D9C31A16AD6BF3FB2293C49AA97FE1EA
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truyền tải hai chiều, chi phí môi trường dự kiến sẽ giảm. Nguyên nhân là do 

giảm chi phí trong chương trình Mục tiêu Năng lượng tái tạo Quy mô lớn 

(LRET), bắt nguồn từ việc giảm chi phí của Chứng chỉ Phát điện Quy mô lớn 

(LGC)20,21. Tuy nhiên, xu hướng gần đây cho thấy giá LGC tăng, cho thấy chi 

phí này có thể tăng mạnh hơn dự kiến.22 

Mặc dù các thành phần trong chuỗi cung ứng đều phản ánh những thay đổi 

về chi phí, nhưng những chi phí này lại không hiển thị trong hóa đơn điện cuối 

cùng của khách hàng, do các yếu tố khác ảnh hưởng đến hóa đơn, chẳng 

hạn như phí của đơn vị bán lẻ và sự khác biệt giữa các ưu đãi bán lẻ. 

Hình 7 | Xu hướng về giá của các thành phần trong chuỗi cung ứng điện của Australia23 

 

Một khía cạnh quan trọng khác của hóa đơn tiền điện là giá điện. Hóa đơn 

điện phản ánh giá bán lẻ cũng như giá truyền tải. Giá điện là phương pháp 

tính phí khách hàng về chi phí liên quan đến việc cung cấp năng lượng cho 

họ và được thiết kế để đảm bảo thu hồi toàn bộ chi phí có thể. Hầu hết các 

bang ở Australia đều áp dụng giá điện phản ánh chi phí đối với các nhà cung 

cấp dịch vụ phân phối (DNSP). Ngoại lệ duy nhất là Chính sách Giá điện 

Thống nhất (UTP) được áp dụng cho các khu vực nông thôn như Queensland 

 

https://www.aemc.gov.au/sites/default/files/2021-11/2021_residential_electricity_price_trends_report.pdf
https://www.cleanenergyregulator.gov.au/RET/About-the-Renewable-Energy-Target/How-the-scheme-works/Large-scale-Renewable-Energy-Target
https://www.cleanenergyregulator.gov.au/Infohub/Markets/Pages/qcmr/september-quarter-2022/Large-scale-generation-certificates-(LGCs).aspx
https://www.aemc.gov.au/sites/default/files/2021-11/2021_residential_electricity_price_trends_report.pdf
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và Tây Australia, nơi giá điện được chính phủ trợ cấp và vì vậy khách hàng ở 

đây không phải trả chi phí thực khi cấp điện cho khu vực xa xôi hẻo lánh 

này.24 Các DNSP trong NEM được yêu cầu gửi đề xuất giá điện hàng năm 

cho AER.25 Trong đề xuất, DNSP thường trình bày các biểu giá, chính sách, 

cấu trúc giá điện và thông số tính toán, cách tiếp cận, và mẫu biểu giá cho 

giai đoạn quy định. Các đề xuất này được AER phê duyệt nếu chúng tuân thủ 

các quy tắc và quyết định điều tiết của AER đồng thời tất cả các dự báo 

trong đề xuất phải hợp lý.26 Sau đó, các đơn vị bán lẻ đưa giá truyền tải vào 

giá điện bán lẻ nhưng không bắt buộc phải thể hiện chi phí này ra. Cơ sở cho 

điều này là để các đơn vị bán lẻ có sự linh hoạt trong thiết kế ưu đãi phù hợp 

nhất với nhu cầu của khách hàng, cân nhắc nhiều yếu tố và sở thích của 

người tiêu dùng. 

Mỗi đơn vị DNSP lại có giá phân phối và cấu trúc biểu giá khác nhau. Ví dụ: 

Ausgrid vận hành lưới điện ở khu vực đô thị New South Wales có các loại 

biểu giá theo điện áp thấp, điện áp cao, truyền tải phụ, không đo công tơ và 

phí truyền tải, trong khi AusNet Services ở Victoria lại tính giá điện theo nhóm 

khách hàng sinh hoạt, công nghiệp và thương mại nhỏ.27,28 Công tơ điện 

thông minh cho phép áp dụng biểu giá điện có phạm vi lớn hơn so với sử 

dụng công tơ truyền thống sẵn có, do khả năng cung cấp thông tin về sử 

dụng điện theo thời gian thực chính xác. Ví dụ: CitiPower, một đơn vị DNSP 

phục vụ khu vực đô thị Melbourne, đã bắt đầu thử nghiệm biểu giá cho xe 

điện với việc tính giá cho giờ cao điểm và theo thời gian sử dụng, cũng như 

đưa ra biểu giá cho pin lưu trữ của khu vực bao gồm giá sử dụng mạng lưới 

truyền tải tại chỗ để trao đổi năng lượng.29 Tuy nhiên, tới nay mới chỉ có bang 

Victoria đã áp dụng hoàn toàn đồng hồ thông minh, mức độ thâm nhập đồng 

hồ thông minh trung bình ở tất cả các bang khác vào năm 2021 là 25%.30 

Mỗi khách hàng được chỉ định áp dụng một loại biểu giá dựa trên tiêu chí do 

từng DNSP đưa ra. Tín hiệu giá được đưa vào giá truyền tải để đảm bảo biểu 

giá phản ánh chi phí và khuyến khích khách hàng sử dụng năng lượng vào 

những thời điểm nhất định trong ngày (để giảm nhu cầu cao điểm hoặc để 

giải quyết nhu cầu tối thiểu). Một thách thức lớn là hầu hết các đơn vị bán lẻ 

ở Australia chủ yếu áp dụng một biểu giá cố định cho khách hàng thuộc 

nhóm sinh hoạt, khiến giảm tín hiệu giá và hạn chế ảnh hưởng của chúng đối 

với nhu cầu năng lượng trong ngày.31 

Tổng quan về chính sách 

 

Nhiều chính sách trong lĩnh vực năng lượng ở Australia được xem xét qua 

lăng kính của 'bộ ba bất khả thi về năng lượng', bao gồm khả năng chi trả, an 

ninh năng lượng và tính bền vững. Các chính sách hướng đến hiệu quả năng 

lượng và quản lý nhu cầu (nghĩa là giảm hoặc tăng nhu cầu vào những thời 

 

https://www.aer.gov.au/networks-pipelines/determinations-access-arrangements/pricing-proposals-tariffs
https://www.aer.gov.au/networks-pipelines/determinations-access-arrangements/pricing-proposals-tariffs
https://www.ausgrid.com.au/-/media/Documents/Regulation/Reports-plans/Ausgrid-approved-TSS-2019-24.pdf
https://www.aer.gov.au/system/files/AusNet%20Services%20-%20Annual%20Pricing%20Proposal%202021-22%20-%20June%202021%20_0.pdf
https://www.aer.gov.au/system/files/CitiPower%20-%202021-22%20Pricing%20Proposal%20-%20June%202021_1.pdf
https://www.aemc.gov.au/sites/default/files/2021-09/EMO0040%20Metering%20Review%20Directions%20paper%20FINAL.pdf
https://www.aer.gov.au/system/files/Understanding%20the%20impact%20of%20network%20tariff%20reform%20on%20retailers%20in%20SA%20and%20QLD.pdf#:~:text=As%20a%20result%20of%20our%20SAPN%20and%20Energex,tariff%20or%20a%20peak%20demand%20based%20network%20tariff.
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điểm cụ thể theo yêu cầu) ở Australia trước đây tập trung vào đảm bảo cung 

cấp năng lượng tin cậy với giá cả hợp lý cho người tiêu dùng trong khi vẫn 

duy trì sự  ổn định và hoạt động kinh tế. Nhưng gần đây, các biện pháp sử 

dụng năng lượng hiệu quả đã được xác định là đòn bẩy chính trong việc giải 

quyết nhánh thứ ba của bộ ba bất khả thi – đó là mục tiêu bền vững và phát 

thải ròng bằng không.  

Các chính sách về đảm bảo độ tin cậy và chi phí hợp lý 

Các chính sách hiệu quả năng lượng ban đầu nhằm mục đích cải thiện hiệu 

quả năng lượng của các thiết bị gia dụng nhỏ và môi trường xây dựng. Sau 

đó những chính sách được mở rộng, bổ sung thêm quản lý nhu cầu (nghĩa là 

giảm hoặc tăng nhu cầu tại các thời điểm cụ thể theo yêu cầu). Bảng 1 dưới 

đây trình bày một số ví dụ về các chính sách quan trọng hiện đang áp dụng.  

Bảng 1 | Ví dụ về chính sách năng lượng của Australia 

Loại hình 
Chính sách/Chương 
trình 

Tổng quan về chính sách/chương trình Thời gian 

Các 
chương 
trình cấp 
Chứng chỉ 
Trắng32  

Chương trình Tiết kiệm 
Năng lượng của New 
South Wales (ESS)33  
(trước đây được gọi là 
Chương trình Giảm phát 
thải Khí nhà kính)   

● Cung cấp ưu đãi về tài chính để lắp đặt các thiết bị 
tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình và cơ sở 
kinh doanh. 

● Đối tượng hướng tới là các đơn vị sản xuất, từ  lớn 
tới nhỏ và khách hàng sử dụng điện sinh hoạt. 

Đang triển 
khai từ 
năm 2009 

Chương trình Cải tiến 
Năng lượng của Victoria 
(VEU)34  

● Cung cấp ưu đãi về tài chính để lắp đặt các thiết bị 
tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình và cơ sở 
kinh doanh. 

● Đối tượng hướng tới là khách hàng sử dụng điện 
sinh hoạt và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Đang triển 
khai từ 
năm 2009 

Chương trình Hiệu suất 
Năng lượng Bán lẻ 
(REPS)35 
(trước kia được gọi là 
Chương trình Hiệu quả 
Năng lượng Sinh hoạt) 

● Hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp ở Nam 
Australia giảm chi phí năng lượng thông qua các 
hoạt động như lắp đặt thiết bị chiếu sáng tiết kiệm 
năng lượng hoặc sử dụng vòi hoa sen tiết kiệm 
nước.  

● Đối tượng hướng tới là khách hàng sử dụng  điện 
sinh hoạt và các cơ sở kinh doanh. 

● Được cập nhật vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, bổ 
sung thêm các biện pháp khuyến khích quản lý 
nhu cầu và điều chỉnh phụ tải.  

Đang triển 
khai từ 
năm 2009 

Nhà ở và 
xây dựng 

Chương trình Xếp hạng 
Hiệu quả Năng lượng với 
Nhà ở trên Toàn quốc 
(NatHERS)36 

● Đo đạc hiệu quả năng lượng của các ngôi nhà 
thông qua dán sao từ 0 tới 10 để đánh giá hiệu 
suất nhiệt của ngôi nhà 

Đang triển 
khai từ 
năm 1993  

Bộ luật Xây dựng Quốc 
gia (NCC) – quy định về 
hiệu quả năng lượng của 
khu dân cư và thương 
mại37 

● Các quy định cập nhật về hiệu quả năng lượng khu 
dân cư được ban hành trong Bộ luật Xây dựng 
Quốc gia năm 2022. 

● Những thay đổi bao gồm quy định hiệu suất nhiệt 
tối thiểu tương đương cấp độ 7 sao theo NatHERS 
và ngân sách sử dụng năng lượng hàng năm 

Đang triển 
khai từ 
năm 2022  

 

37

https://www.energy.nsw.gov.au/nsw-plans-and-progress/regulation-and-policy/energy-security-safeguard/energy-savings-scheme#:~:text=The%20NSW%20Energy%20Savings%20Scheme%20%28ESS%29%20provides%20financial,NSW%20households%20and%20businesses%20by%20reducing%20electricity%20demand.
https://www.esc.vic.gov.au/victorian-energy-upgrades/about-victorian-energy-upgrades-program
https://www.sa.gov.au/topics/energy-and-environment/using-saving-energy/retailer-energy-productivity-scheme
https://www.nathers.gov.au/
https://ncc.abcb.gov.au/news/2022/overview-changes-energy-efficiency-and-condensation
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Hệ thống Xếp hạng Môi 
trường Xây dựng Quốc 
gia Australia (NABERS)38 

● Xếp hạng các tòa nhà để hỗ trợ công tác đo đạc, 
tìm hiểu và truyền thông về hiệu quả môi trường 
của tòa nhà. 

● Gần đây NABERS đã mở rộng xếp hạng đối với 
nhà kho, kho lạnh, trường học và các cơ sở chăm 
sóc người già.  

Đang triển 
khai từ 
năm 2005 

Chương 
trình tài trợ 

Chương trình Cộng đồng 
Sử dụng Năng lượng tiết 
kiệm hiệu quả39 

● Chương trình cấp tài trợ để hỗ trợ doanh nghiệp và 
cộng đồng giảm chi phí tiền điện, bao gồm hỗ trợ 
nâng cấp thiết bị và đầu tư vào các hệ thống quản 
lý và giám sát sử dụng năng lượng và phát thải. 

2020 – 
2022  

Chương trình Hỗ trợ Sử 
dụng Năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả cho 
Doanh nghiệp vừa và 
nhỏ40 

● Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ cải 
thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, gồm tài trợ để 
lắp đặt bơm nhiệt và nâng cấp hệ thống chiếu 
sáng 

Tháng 3 
năm 2023 
– Tháng 4 
năm 2023 

Chương trình Nghiên cứu 
Chuyển đổi Năng lượng 
Công nghiệp (IETS)41 

● Chương trình hỗ trợ nghiên cứu khả thi và kỹ thuật 
của tích hợp công tơ nhằm xác định cơ hội cải 
thiện hiệu quả năng lượng 

Đang triển 
khai từ 
năm 2021 

Tiêu chuẩn 
thiết bị 

Đạo luật Tiêu chuẩn tối 
thiểu về Năng lượng và 
Khí nhà kính (GEMS) 
năm 201242 

● Đưa ra khung pháp lý quốc gia về tiêu chuẩn hiệu 
quả năng lượng tối thiểu và yêu cầu dán nhãn 
năng lượng đối với các thiết bị và đồ dùng. 

Đang triển 
khai từ 
năm 2012 

Quản lý nhu 
cầu 

Cơ chế Quản lý Phụ tải 
Bán buôn43 

● Đưa ra hạng mục mới trong NEM – đơn vị cung 
cấp dịch vụ quản lý phụ tải (DRSP). 

● Cho phép khách hàng bán dịch vụ quản lý phụ tải 
trong thị trường bán buôn một cách trực tiếp hoặc  
thông qua một đơn vị chuyên môn.   

Đang triển 
khai từ 
năm 2021 

Quỹ Phục hồi Hiệu quả 
Năng lượng Doanh 
nghiệp44 

● Cung cấp nguồn vốn và các khoản tài trợ để quản 
lý năng lượng. 

● Doanh nghiệp được hỗ trợ để lắp đặt các hệ thống 
quản lý năng lượng, đánh giá và thực thi các giải 
pháp quản lý nhu cầu.   

2020 - 
2022 

Chương trình Giảm Phụ 
tải Đỉnh45  

● Đặt ra mục tiêu giảm phụ tải đỉnh cho các đơn vị 
bán lẻ và khách hàng lớn. 

● Chứng chỉ Giảm Phụ tải Đỉnh (PRCs) có thể được 
mua hoặc cấp cho các các hoạt động giảm tiêu 
thụ năng lượng trong giờ cao điểm. 

Đang triển 
khai từ 
năm 2022 
(sẽ kết 
thAustralia 
vào năm 
2050) 

Cải thiện hiệu suất năng lượng và quản lý nhu cầu ngày càng trở nên quan 

trọng đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng do giá năng lượng tăng 

cao. Trong thập kỷ qua, giá cả và mức độ biến động giá cả đều tăng lên, 

trong quý 2 năm 2022 thị trường bán buôn NEM lần đầu tiên phải dừng hoạt 

động. Các điều kiện trong thị trường bán buôn này đã tồn tại trong thời gian 

dài và tác động của chúng đến giá năng lượng đã được bộc lộ rõ thông qua 

các sự kiện kinh tế, chính trị và thời tiết gần đây. Bảng 2 dưới đây cho thấy 

mức tăng giá chào mặc định so với năm trước ở bang Victoria, New South 

 

https://www.nabers.gov.au/about/what-nabers
https://www.energy.gov.au/government-priorities/energy-programs/energy-efficient-communities-program
https://business.gov.au/grants-and-programs/energy-efficiency-grants-for-small-and-medium-sized-enterprises-round-1
https://arena.gov.au/funding/industrial-energy-transformation-studies-program/
https://www.energyrating.gov.au/industry-information/understand-requirements/legislative-framework
https://www.aemc.gov.au/sites/default/files/documents/final_determination_-_for_publication.pdf
https://www.vic.gov.au/business-recovery-energy-efficiency-fund
https://www.energy.nsw.gov.au/nsw-plans-and-progress/regulation-and-policy/energy-security-safeguard/peak-demand-reduction-scheme
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Wales, Queensland và Nam Australia trong giai đoạn 2022-23. 46 Các giá trị 

trong bảng cho thấy sự thay đổi về mức tăng giá khác nhau giữa các khu vực 

phân phối ở mỗi bang.  

Bảng 2 | Mức tăng giá chào cố định vào năm 2022-2347,48 

Bang Hộ sinh hoạt Hộ kinh doanh nhỏ 

Victoria 1,2% - 9,2% 1,6% - 10,4% 

New South Wales 8,5% - 18,3% 10,0% - 19,7% 

Queensland 11,3% - 12,6% 12,8% 

South Australia  7,2% - 9,5% 5,7% 

Những điều kiện này trong thị trường đặt ra một thách thức lớn cho các 

doanh nghiệp bán lẻ và phân phối điện khi thiết lập biểu giá vì ngày càng khó 

để vừa đảm bảo thu hồi chi phí trong khi vẫn duy trì khả năng chi trả cho 

người dùng cuối. 

AER chịu trách nhiệm ban hành giá điện mặc định trong NEM. Ở Victoria, giá 

điện mặc định được thiết lập bởi cơ quan quản lý kinh tế, Ủy ban Dịch vụ 

Thiết yếu. Giá này được áp dụng khi khách hàng không tìm được giá tốt hơn 

trên thị trường bán lẻ. Giá trên thị trường bán lẻ thì không phải tuân theo quy 

định. Việc áp dụng giá mặc định này là tương đối mới. Khi cạnh tranh bán lẻ 

lần đầu tiên đi vào hoạt động, các đơn vị bán lẻ được phép xác định giá, vì sự 

cạnh tranh giữa các đơn vị để giành thị phần sẽ thúc đẩy định giá hiệu quả 

cho khách hàng. Nhưng vào năm 2019, chính phủ tiến hành rà soát ưu đãi có 

điều kiện đối với khách hàng dân cư và doanh nghiệp nhỏ, dẫn đến sự ra đời 

của giá mặc định để bảo vệ những khách hàng không thể hoặc chọn không 

tham gia vào thị trường bán lẻ.49 

Tích hợp mục tiêu giảm phát thải trong các chính sách về hiệu 

quả năng lượng 

Trong những năm gần đây, trọng tâm của các chính sách năng lượng ở 

Australia đã mở rộng từ việc tập trung vào nâng cao hiệu quả năng lượng 

của các thiết bị và môi trường xây dựng vào giữa những năm 1990, kết hợp 

với quản lý nhu cầu để giảm chi phí năng lượng, sang cải thiện hiệu suất 

năng lượng trong các lĩnh vực khác của nền kinh tế như sản xuất, nông 

nghiệp và giao thông, để đáp ứng  các mục tiêu bền vững gần đây ( khoảng 

thời gian 2021-22). Ví dụ, Chính phủ Australia hiện đang xây dựng Chiến lược 

Hiệu suất Năng lượng Quốc gia. Chiến lược này đưa ra khuôn khổ để giảm 

nhu cầu và tăng hiệu suất năng lượng, đồng thời giúp ưu tiên, điều phối và 

 

https://www.aer.gov.au/retail-markets/guidelines-reviews/default-market-offer-prices-2022%E2%80%9323
https://www.aer.gov.au/system/files/AER%20-%20Default%20Market%20Offer-%20Price%20determination%202022-23%20-%20Final%20Determination%20-%2026%20May%202022.pdf
https://www.esc.vic.gov.au/sites/default/files/documents/FD%20-%20Victorian%20Default%20Offer%202022-23%20-%20Final%20decision%20-%2020220524_0.pdf
https://www.aemc.gov.au/sites/default/files/2019-06/2019%20AEMC%20Retail%20energy%20competition%20review%20-%20Final%20report.PDF
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hài hòa những nỗ lực của chính phủ, ngành công nghiệp và hộ gia đình nhằm 

cải thiện hiệu suất năng lượng trong toàn bộ nền kinh tế. 50 Chiến lược dự 

kiến phát triển các mục tiêu hiệu quả năng lượng cho toàn bộ nền kinh tế và 

đưa ra các chính sách phù hợp nhằm tăng hiệu quả năng lượng trong khu 

dân cư, thương mại, công nghiệp và chuỗi cung ứng. 

Chiến lược này đang được phát triển cùng với những cải cách đối với Cơ chế 

An toàn. Cơ chế An toàn lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2015, như một 

phần của Quỹ Giảm Phát thải. Thông tin chi tiết về chính sách này được trình 

bày trong Vấn đề 4 – B2 của tài liệu này. Theo Cơ chế An toàn, các công ty 

phát thải khí nhà kính lớn nhất ở Australia được yêu cầu giữ lượng phát thải 

ròng dưới mức giới hạn phát thải (đường cơ sở).51 Tuy nhiên, chính sách này 

có một số hạn chế trong thiết kế ban đầu, làm giảm hiệu quả trong cắt giảm 

khí nhà kính ở Australia. Ví dụ, chính sách này chỉ áp dụng cho ngành điện 

nói chung, điều đó có nghĩa là các nhà máy phát điện không phải chịu giới 

hạn phát thải cho nhà máy. Đối với các lĩnh vực khác, chính sách này chỉ áp 

dụng cho các cơ sở phát thải hơn 100.000 tấn CO2-tđ mỗi năm. Điều này có 

nghĩa là các nguồn phát thải lớn như vận tải đường bộ bao gồm ô tô cá nhân, 

xe buýt và xe tải, không thuộc đối tượng của chính sách này. Cơ chế này 

cũng sử dụng cường độ phát thải cơ sở được điều chỉnh theo mức độ sản 

xuất của mỗi ngành. Điều này cho phép các cơ sở tăng sản lượng hoặc đầu 

tư vào các mỏ nhiên liệu hóa thạch mới mà không vượt quá giới hạn phát 

thải của họ.52 Do đó, các cơ sở này không được khuyến khích giảm sản xuất 

để đáp ứng mục tiêu phát thải. Để giải quyết những vấn đề này, gần đây 

chính phủ đã phê duyệt một số cải cách lớn và sẽ có hiệu lực vào ngày 1 

tháng 7 năm 2023. Những thay đổi này được trình bày chi tiết trong phần 

Vấn đề 4 – B2. 

Ở cấp bang, các chương trình chứng chỉ trắng như Chương trình VEU của 

Victoria đã được xác định là đòn bẩy chính để giảm phát thải. Trong Cam kết 

Giảm phát thải ngành Năng lượng của Victoria, Chương trình VEU là một 

trong hai đòn bẩy chính để đạt được tham vọng giảm phát thải của Victoria 

là 2,2 triệu tấn CO2-tđ vào năm 2025 và 3,7 triệu tấn CO2-tđ vào năm 2030.53 

Các chính sách khác tác động tới nhu cầu điện 

Chính phủ nhiều bang và lãnh thổ đã đưa ra một loạt các biện pháp khuyến 

khích để tăng mức độ hấp thụ của nguồn năng lượng phân tán, chẳng hạn 

như điện mặt trời. Trong đó bao gồm giảm giá trực tiếp cho các hộ lắp đặt 

điện mặt trời cũng như biểu giá điện hỗ trợ (FiT) rất cao. Ngoài ra, các công 

trình điện mặt trời cũng được cấp chứng chỉ theo Chương trình Năng lượng 

tái tạo Quy mô Nhỏ (SRES), điều này càng làm tăng sức hấp dẫn với người 

tiêu dùng. 

Trong SRES, mỗi khách hàng lắp đặt điện mặt trời được cấp chứng chỉ cho 

mỗi megawatt giờ điện được tạo ra. Các chứng chỉ sau đó được mua bởi các 

đơn vị bán lẻ điện và nộp cho Cơ quan Điều tiết Năng lượng Sạch để đáp ứng 

các nghĩa vụ pháp lý của đơn vị bán lẻ theo Mục tiêu Năng lượng tái tạo. Điều 

 

https://storage.googleapis.com/files-au-climate/climate-au/p/prj22e6a0bce56ceb8293a73/public_assets/neps-consultation-paper.pdf
https://www.dcceew.gov.au/climate-change/emissions-reporting/national-greenhouse-energy-reporting-scheme/safeguard-mechanism
https://www.pc.gov.au/inquiries/completed/productivity/report/productivity-volume6-climate-transition.pdf
https://www.climatechange.vic.gov.au/victorian-government-action-on-climate-change/Energy-Sector-Pledge-Accessible.pdf


 

13 
 

Tài liệu thảo luận | Nhu cầu tương lai Bối cảnh 

FE-V 

này đã tạo ra thị trường mang lại ưu đãi tài chính cho chủ sở hữu các hệ 

thống năng lượng mặt trời.54 Những ưu đãi này đã thúc đẩy ứng dụng điện 

mặt trời trên khắp nước Australia. 

Vào tháng 6 năm 2020, AEMC đã ban hành một cơ chế quản lý nhu cầu thị 

trường bán buôn mới cho NEM. Cơ chế này cho phép khách hàng sử năng 

lượng lớn tham gia trực tiếp vào thị trường bán buôn và được thưởng dựa 

trên giá trị mà họ cung cấp cho hệ thống. Theo cơ chế này, những người sử 

dụng năng lượng lớn đăng ký với đơn vị điều hành thị trường để nhận hướng 

dẫn điều độ cắt giảm tải hoặc bán điện từ nguồn phát sau công tơ và họ sẽ 

được trả tiền.55 

A2 - Vai trò của hiệu quả năng lượng và quản lý nhu cầu với 
ngành điện Australia  

Như đã lưu ý ở trên, các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả giúp giảm 

chi phí năng lượng cho người tiêu dùng và giảm phát thải mà không ảnh 

hưởng đến sự  ổn định và  hoạt động kinh tế. Các chính sách về quản lý nhu 

cầu giúp giảm chi phí hệ thống, từ đó giảm chi phí năng lượng cho người tiêu 

dùng. Trong bối cảnh lạm phát và chi phí năng lượng tăng cao cùng với tính 

cấp thiết của  ứng phó biến đổi khí hậu, những chính sách này càng có ý 

nghĩa quan trọng. 

Các chính sách năng lượng là trách nhiệm chung của cả chính phủ cấp liên 

bang và bang, vì vậy các chính sách về hiệu quả năng lượng và quản lý nhu 

cầu được ban hành ở cả cấp quốc gia và tiểu bang. 

Vào ngày 12 tháng 8 năm 2022, các Bộ trưởng Năng lượng Liên bang, bang 

và vùng lãnh thổ đã đồng ý xây dựng Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Quốc 

gia. Đây là khuôn khổ cho sự liên kết và hợp tác quốc gia của các chính phủ 

nhằm hỗ trợ quá trình chuyển dịch của ngành năng lượng Australia.56  Hợp 

tác này bao gồm Khối thịnh vượng chung và chính phủ tất cả các bang và 

vùng lãnh thổ. Gần đây, chính phủ một số bang và vùng lãnh thổ đưa ra 

tham vọng về hành động ứng phó biến đổi khí hậu và đẩy nhanh quá trình 

chuyển dịch năng lượng cao hơn nhiều so với cấp liên bang. Điều này dẫn 

đến sự khác biệt trong chính sách năng lượng, dẫn đến tín hiệu đầu tư yếu đi 

và tăng chi phí  thích nghi cho các doanh nghiệp hoạt động trên toàn quốc. 

Cuộc bầu cử liên bang vào năm 2022 đã dẫn đến sự thay đổi chính phủ và 

cùng với đó là nhiệm vụ đẩy nhanh hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Với sự thay đổi này, tham vọng giữa các bang, vùng lãnh thổ và chính phủ 

Khối thịnh vượng chung trở nên gắn kết hơn, mở ra kỷ nguyên hợp tác mới. 

Nhóm đối tác đã xác định một số chủ đề ưu tiên trong 12-18 tháng tới. Một 

trong những chủ đề ưu tiên cho chương trình hợp tác này là hiệu quả năng 

lượng. Do đó, dự kiến sẽ có sự liên kết chặt chẽ hơn giữa các chính sách 

quốc gia và tiểu bang liên quan đến hiệu quả năng lượng và quản lý nhu cầu 

trong ngắn hạn và trung hạn. Các doanh nghiệp luôn mong đợi sự nhất quán 

giữa chính sách quốc gia và khu vực vì điều đó giúp giảm chi phí tuân thủ khi 

phải đáp ứng nhiều kế hoạch và nghĩa vụ. 

 

https://www.cleanenergyregulator.gov.au/RET/About-the-Renewable-Energy-Target/History-of-the-scheme
https://www.energy.gov.au/government-priorities/energy-and-climate-change-ministerial-council/priorities/national-energy-transformation-partnership#:~:text=On%2012%20August%202022%2C%20Commonwealth%2C%20state%20and%20territory,support%20the%20smooth%20transformation%20of%20Australia%E2%80%99s%20energy%20sector.
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Các chính sách liên quan đến chương trình mua bán phát thải để nâng cao 

hiệu quả sử dụng năng lượng của nhóm khách hàng tiêu thụ năng lượng lớn 

vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trong chính  trường Australia. Tuy nhiên, 

những điều chỉnh gần đây với Cơ chế An toàn là một bước tiến quan trọng, 

mặc dù hiệu quả thực sự còn phụ thuộc vào cách triển khai, hiện đang được 

xác định cụ thể (tại thời điểm viết báo cáo này). 

A3 - Các vấn đề chính 

Mặc dù các chính sách khuyến khích sử dụng năng lượng hiệu quả và quản 

lý nhu cầu vẫn đang được triển khai tốt, vẫn còn nhiều thách thức cần giải 

quyết và chắc chắn có nhiều bài học để rút ra. Một số bài học quan trọng 

nhất liên quan đến kinh nghiệm của Australia gồm: 

1. Vai trò quan trọng của tín hiệu giá trong quản lý nhu cầu. 

2. Thực hiện các chương trình công bố thông tin và dựa vào thị trường 

để giải quyết vấn đề tiết kiệm năng lượng, chẳng hạn như các 

chương trình dán nhãn thiết bị và cấp chứng chỉ trắng. 

3. Tầm quan trọng của việc quản lý tích hợp các nguồn năng lượng 

phân tán vào lưới điện để chúng trở thành tài sản của hệ thống hơn 

là rủi ro của hệ thống. 

4. Triển khai hiệu quả thị trường các-bon trong nước hoặc có kế hoạch 

mua bán khí thải để khuyến khích giảm phát thải ngành công nghiệp 

Những vấn đề này được phân tích chi tiết hơn trong Phần B của tài liệu này.  

A4 - Liên hệ tới Việt Nam 

Trong gần 20 năm qua, mức tiêu thụ điện ở Việt Nam đã tăng gần gấp đôi 

tốc độ tăng trưởng GDP. Trên thực tế, Việt Nam đã tăng sản lượng điện lên 

gần 10 lần trong 20 năm từ 1999 tới 2019, nhanh hơn nhiều lần so với tốc độ 

tăng GDP ở mức 3,6 lần. 

Chuyên gia của các ngân hàng phát triển quốc tế tại Hà Nội cho biết họ nghi 

ngờ khả năng đáp ứng nhu cầu điện dự kiến của Việt Nam trong điều kiện 

khó khăn hiện tại do tốc độ cấp phép và xây dựng dự án còn chậm. 

Quản lý nhu cầu có thể giúp giảm hoặc hoãn lại nhu cầu phát triển nguồn 

điện mới. Nghị quyết 55 đã đặt ra yêu cầu giảm cường độ năng lượng xuống 

420 - 460 kgOE (kg dầu tương đương)/1.000 USD GDP vào năm 2030. Năm 

2019, cường độ năng lượng của Việt Nam là 470 kgOE/1.000 USD. Năm 

2015 là 408 kgOE/1.000 USD.57 Sử dụng số liệu của Ngân hàng Thế giới, tác 

giả Lê Viết Phú chỉ ra rằng cường độ sử dụng năng lượng (MJ/GDP) năm 

2015 của Việt Nam là 5,94, thấp hơn một chút so với Trung Quốc (6,69), 

trong khi cao hơn nhiều so với các nước ASEAN khác như Malaysia (4,68), 

Indonesia (3,53) và Philippines (3,12).58 Bộ dữ liệu tương tự vào năm 2019 

cho thấy cường độ năng lượng của Việt Nam giảm mạnh xuống 4,92 

MJ/GDP (PPP), thấp hơn Trung Quốc (6,31), nhưng vẫn cao hơn Malaysia 

(4,25), Indonesia (3,16) và Philippines (2,68).59 Điều này có nghĩa là Việt Nam, 

mặc dù đã có những cải thiện về hiệu quả sử dụng năng lượng, nhưng đang 

 

https://journalofeconomicstructures.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40008-019-0168-9
about:blank
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sử dụng nhiều năng lượng hơn trên một đơn vị sản lượng kinh tế so với các 

quốc gia khác trong khu vực. 

Các nước đang phát triển sẽ có tốc độ tăng trưởng tiêu thụ điện năng cao so 

với tăng trưởng kinh tế do các hộ gia đình tăng cường sử dụng năng lượng và 

giai đoạn đầu khuyến khích sự phát triển của các ngành công nghiệp thâm 

dụng năng lượng. Tuy nhiên, điều này không giúp giải thích cho tình trạng 

cường độ năng lượng của Việt Nam cao trong thời gian dài như vậy. Theo L. 

V. Phu (2019) và P.D. Hien (2019),60 nguyên nhân chính khiến Việt Nam có 

cường độ sử dụng năng lượng cao là do biểu giá điện thấp đối với lĩnh vực 

sản xuất. Tiến sĩ Hien đã chỉ ra đây là kết quả của các chính sách công 

nghiệp hóa định hướng xuất khẩu, khuyến khích sự phát triển của các ngành 

công nghiệp thâm dụng năng lượng. Cơ cấu kinh tế của Việt Nam bao gồm 

các ngành công nghiệp nặng như sắt, thép và xi măng vốn sử dụng nhiều 

năng lượng. Tuy nhiên, TS Hien cũng chỉ ra rằng từ năm 1994 đến 2014, 

ngành công nghiệp ở Việt Nam tiêu thụ điện năng gấp 10 lần ngành dịch vụ 

nhưng lại tạo ra ít giá trị GDP hơn (Hien 2019). Phu (2019) cũng chỉ ra rằng 

giá điện thấp đã khuyến khích việc sử dụng năng lượng thay cho các khoản 

đầu tư vào hiệu quả năng lượng. Nghĩa là, chi phí năng lượng thấp khuyến 

khích các nhà sản xuất giữ lại các thiết bị hoặc các quy trình sản xuất kém 

hiệu quả năng lượng hơn là mua thiết bị mới tiết kiệm năng lượng hoặc phát 

triển các quy trình hiệu quả hơn. Điều này đặt ra câu hỏi về ý nghĩa của chính 

sách giá điện thấp ở Việt Nam. Nói cách khác, chính sách giá điện thấp cho 

ngành sản xuất đã đạt được kết quả gì? 

Trong nhiều năm qua, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam đã ủng hộ việc tăng 

giá điện dần dần đối với các khách hàng tiêu thụ điện lớn, đặc biệt là khu vực 

sản xuất. Đây là cách tiếp cận trọng tâm cho các chính sách sử dụng năng 

lượng hiệu quả trong Kế hoạch Năng lượng Sản xuất tại Việt Nam phiên bản 

2.0, trong đó cũng bao gồm trợ cấp chéo cho khách hàng trả tiền điện ở 

khung thấp nhất. Hướng tiếp cận này là yếu tố quan trọng trong các chính 

sách giúp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thu hồi chi phí và có lãi. Tuy 

nhiên, thu hồi chi phí là một vấn đề nhạy cảm vì các khoản hỗ trợ từ ngân 

sách nhà nước không được minh bạch trong bảng cân đối kế toán và báo 

cáo tài chính của EVN. Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, 

Tập đoàn Tài chính Quốc tế và nhiều tổ chức tài chính phát triển khác đã kêu 

gọi cải cách giá điện, chỉ ra rằng việc trợ giá điện khuyến khích lãng phí, dẫn 

đến tăng nhu cầu phát triển nguồn điện mới và không thu hút vốn đầu tư trực 

tiếp. Điều này được các nhà lập quy hoạch trong Bộ Công thương và EVN 

hiểu rõ. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tăng giá điện, đặc biệt là sau cuộc 

khủng hoảng kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong thời gian dịch Covid 

19, EVN áp dụng biểu giá điện và chiết khấu tiền điện cho cả doanh nghiệp 

và người dân với tổng số tiền hơn 16.950 tỷ đồng.61 Năm 2022, chi phí sản 

xuất điện tăng gần 21,5%, chủ yếu do giá than trong nước (tăng 34-46%) và 

than nhập khẩu (tăng 163%).62 Những yếu tố này đã dẫn đến khoản lỗ 

khoảng 1,2 tỷ USD vào năm 2022 và dự kiến sẽ dẫn đến khoản lỗ 2,7 tỷ USD 

vào năm 2023.63 

 

https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.04.025
https://e.vnexpress.net/news/companies/evn-reports-1-5b-loss-in-2022-4588187.html
https://vietnamnet.vn/en/evn-could-lose-more-than-3-92-billion-in-2022-2023-2115978.html
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Thu hồi chi phí bán lẻ là một yếu tố quan trọng, quyết định việc điều chỉnh 

giá điện. Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia Việt Nam #8 (PDP8) đã 

chính thức được phê duyệt vào ngày 15 tháng 5 năm 2023. QHĐ8 bao gồm 

cam kết hoàn thiện cơ chế quản lý giá để “giá điện đảm bảo bù đủ chi phí, 

mang lại lợi nhuận hợp lý, thu hút đầu tư phát triển điện lực, khuyến khích 

cạnh tranh trong các khâu sản xuất, truyền tải, phân phối, bán lẻ, sử dụng 

điện và chống lãng phí.” Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam sẽ cần xác định 

chi phí cung cấp thực sự và vạch ra một lộ trình thực tế về thuế quan từ vị trí 

hiện tại đến vị trí cần thiết trong tương lai. 

Thúc đẩy các công nghệ tiết kiệm năng lượng và các chương trình quản lý 

nhu cầu cũng được nêu cụ thể trong PDP8. Đặc biệt, cam kết “khuyến khích 

đầu tư và sử dụng công nghệ, thiết bị tiết kiệm năng lượng; tăng cường kiểm 

toán năng lượng; đẩy mạnh triển khai mô hình công ty dịch vụ năng lượng.” 

Những giải pháp này dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy giảm tiêu thụ, khuyến khích 

sử dụng điện mặt trời áp mái, và quản lý nhu cầu từ lưới điện, kết hợp với 

điều chỉnh giá điện 

Việt Nam hiện có khoảng 16,5 GW điện mặt trời nối lưới và 4.126 MW điện 

gió trên bờ nối lưới. Do yêu cầu cắt giảm công suất, các cơ sở điện mặt trời 

đang hoạt động ở mức khoảng 60% công suất, dẫn đến một số doanh 

nghiệp điện mặt trời phải bán Chứng chỉ năng lượng tái tạo trên thị trường 

quốc tế để trang trải chi phí. Sự gia tăng nhanh chóng của năng lượng mặt 

trời trong giai đoạn 2020-2021 dẫn đến sự mất cân đối giữa cung và cầu, 

trong đó nguồn cung nằm ở khu vực có nhu cầu thấp, trong khi khu vực đó 

không đủ công suất lưới điện để truyền tải tới nơi có nhu cầu cao. 

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, EVN đã không cho phép bất kỳ hệ thống 

điện mặt trời mái nhà mới nào được đấu nối vào lưới điện cho đến khi có 

hướng dẫn từ chính phủ. Tuy nhiên, việc lắp đặt điện mặt trời cho khu thương 

mại và công nghiệp vẫn tiếp tục được triển khai do các Công ty Dịch vụ Năng 

lượng (ESCO) cung cấp các hợp đồng dài hạn giúp giảm chi phí điện năng 

cho khách hàng tiêu thụ nhiều năng lượng này. Thông thường, các hợp đồng 

cho thuê để sở hữu này được tài trợ bởi các ESCO theo hợp đồng 12 năm 

cung cấp điện với giá thấp hơn 10% so với các công ty điện lực của EVN. 

Đối với EVN, việc không cho phép các hệ thống điện mái nhà mới nối lưới là 

một hình thức quản lý nhu cầu. Vì nguồn điện dư thừa không thể được cắt 

giảm phía sau công tơ, nên tất cả phải được sử dụng tại chỗ. Điện dư thừa 

thường được tạo ra trong giờ cao điểm hàng ngày khi các văn phòng đang 

nghỉ trưa. PDP8 nhấn mạnh trọng tâm này là thúc đẩy các nguồn điện phân 

tán để tự tiêu thụ thông qua cam kết “khuyến khích người dân và doanh 

nghiệp đầu tư phát triển điện mặt trời áp mái, điện tự tạo và tự tiêu thụ”. 

Bộ Tài chính hiện đang đánh giá tính khả thi của thuế các-bon áp dụng cho 

toàn nền kinh tế. Thuế các-bon thường dựa trên chi phí xã hội của các-bon, 

một con số đang tăng lên và sẽ tiếp tục tăng lên khi khủng hoảng khí hậu leo 

thang. Mục đích của thuế này là phản ánh chi phí thực và do đó giúp giảm 

nhu cầu. Chúng tôi không khuyến nghị hướng tiếp cận này ở Việt Nam. Thay 

vào đó, chúng tôi thiên về khuyến nghị của Ngân hàng Thế giới để đánh thuế 

các-bon đối với các loại nhiên liệu hóa thạch trong Thuế Bảo vệ Môi trường 

hiện hành. Ngân hàng Thế giới ước tính mức thuế bảo vệ môi trường trung 

bình của than, dầu diesel và xăng là khoảng 12 đô la Mỹ cho mỗi tấn các-bon 

tương đương. Với mức thuế bắt đầu từ mức này sẽ không gây thêm bất kỳ 

gánh nặng nào cho nền kinh tế và mặc dù nó sẽ gây ra một số thay đổi trong 
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quản lý, nhưng phần lớn người tiêu dùng sẽ không thấy. 

Ngoài ra, Bộ TNMT đã bắt đầu xây dựng hệ thống mua bán khí thải quốc gia 

(ETS). Kiểm kê khí nhà kính cho các doanh nghiệp nằm trong ngưỡng 3.000 

tấn CO2tđ đang được xây dựng với sự hỗ trợ của JICA, theo yêu cầu của 

Nghị định 06. Đây là hệ thống cần thiết cho thực hiện Hệ thống đo đạc, báo 

cáo, thẩm định (MRV) cấp ngành và hoạt động của ETS. Khi đã đặt ra 

ngưỡng phát thải và xác định được danh sách các cơ sở phải tham gia, chính 

phủ sẽ cần đưa ra giới hạn phát thải.  

A5 - Khuyến nghị cho Việt Nam 

Như đã phân tích trong tài liệu thảo luận về phát điện, hình thành giá là chìa 

khóa để tăng hiệu quả và giảm chi phí điện năng. Bộ Công thương đã chuẩn 

bị chiến lược phát triển thị trường điện bán buôn mà cải cách chính là xóa bỏ 

độc quyền của Công ty Mua bán điện và chuyển đổi tất cả các nhà máy phát 

điện sang thị trường mở. Nhưng nếu phạm vi của biểu giá điện không được 

mở rộng thì phạm vi giao dịch sẽ bị hạn chế và tín hiệu giá cho người tiêu 

dùng sẽ không rõ ràng. Vì EVN có chức năng và nhiệm vụ là phục vụ các 

mục tiêu phát triển xã hội, nên việc chấm dứt trợ giá chéo giữa các nhóm 

khách hàng sử dụng nhiều điện sinh hoạt và sản xuất sẽ mất thời gian. Cần 

thuyết phục các đại biểu Quốc hội rằng tăng giá điện không ảnh hưởng tới 

người dân có thu nhập thấp hoặc giảm FDI. Chúng ta cũng cần biết rằng các 

doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực thép, xi măng, phân bón và các ngành 

thâm dụng năng lượng khác có lợi ích lớn khi giá điện thấp. 

Để đạt được mục tiêu của PDP8 là vạch ra lộ trình thu hồi chi phí và cải thiện 

việc sử dụng năng lượng hiệu quả, chúng tôi khuyến nghị rằng chi phí thực 

của nguồn cung điện phải được tính đến ngay từ đầu. Sau khi các chi phí 

thực này đã được phản ánh trong giá điện thì có thể tính đến cách thức thu 

hồi chi phí đó từ các nhóm khách hàng khác nhau. 

Như Lê Việt Phú chỉ ra, các doanh nghiệp sẽ điều chỉnh hành vi khi tăng giá 

điện và đầu tư vào hiệu quả năng lượng nếu được tiếp cận chương trình tín 

dụng. Chúng tôi khuyến nghị doanh thu từ thuế các-bon nên được sử dụng 

để tài trợ cho các chương trình tài chính xanh. Quỹ Châu Á đã làm việc với 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xây dựng cách hoạt động của quỹ này 

như một thực thể độc lập với Giám đốc điều hành, hội đồng quản trị, kiểm 

toán viên độc lập và ban quản lý rủi ro. Với nguyên tắc như vậy, có thể phát 

triển một quỹ hỗ trợ chuyển dịch, bao gồm cả việc nâng cấp các doanh 

nghiệp nhà nước và doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó cho phép tăng dần giá 

điện đối với các nhà sản xuất mà không gây ra chi phí xã hội cao đối với các 

doanh nghiệp trong nước. 

Do ngành công nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu sử dụng năng 

lượng, dao động từ 55% vào năm 2020 lên 63% vào năm 2040 và giảm 

xuống 58% vào năm 2050, các nguồn năng lượng phân tán cần được khuyến 

khích sử dụng tại các khu công nghiệp.64 Thị trường sẽ tiếp tục gây áp lực lên 

các doanh nghiệp buộc họ sử dụng năng lượng tái tạo hoặc mua chứng chỉ 

năng lượng tái tạo để tăng khả năng cạnh tranh và sử dụng công nghệ sạch 

hơn để giảm cường độ năng lượng. 
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Để chứng minh khả năng vận hành hiệu quả của lưới điện trong tương lai, 

Việt Nam có thể cân nhắc làm thế nào để có được thông tin rõ ràng về vị trí 

lắp đặt DER, vì Việt Nam thúc đẩy các giải pháp sử dụng điện tự sản tự tiêu. 

Điều này sẽ cho phép quản lý lưới dễ dàng hơn trong tương lai, nếu các cải 

tiến lưới truyền tải cho phép hòa lưới vào một ngày sau đó. Với tính khả thi 

của lưới điện linh hoạt như vậy và quyền truy cập vào dữ liệu về mức tiêu thụ 

từ lưới điện theo thời gian tại điểm kết nối đó sẽ cho phép nhà điều hành thị 

trường cân bằng cung và cầu tốt hơn trong môi trường cho phép hòa lưới 

điện. 

Mặc dù lĩnh vực dân dụng và giao thông vận tải đóng vai trò nhỏ hơn so với 

lĩnh vực công nghiệp trong tổng nhu cầu năng lượng, nhưng việc thúc đẩy sử 

dụng năng lượng hiệu quả trong hai lĩnh vực này là rất cần thiết vì kịch bản 

áp dụng các biện pháp hiệu quả năng lượng là có chi phí thấp nhất theo báo 

cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam năm 2021. Giá điện bán lẻ tại Việt Nam 

không thay đổi kể từ năm 2019 ở mức 1.864,44/kWh, thấp hơn 50% so với 

Philippines và cũng thấp hơn Indonesia và Thái Lan. Thay đổi giá điện bậc 

thang sẽ thay đổi nhu cầu điện dân dụng. Giá điện 6 bậc hiện nay không tạo 

đủ sự khác biệt giữa khách hàng tiêu thụ điện cao và thấp. Ngoài ra, việc sử 

dụng phân tích về kinh tế học hành vi để thúc đẩy người dùng giảm tiêu thụ 

năng lượng và tạo thói quen tiết kiệm điện đã được chứng minh là có hiệu 

quả ở cả các nước OECD và các nước đang phát triển. 65,66 
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B.  Tìm hiểu vấn đề 

Vấn đề 1 - Tầm quan trọng của tín hiệu giá trong quản lý nhu 
cầu 

B1 - Bối cảnh vấn đề và xác định chiến lược  

Tín hiệu giá là công cụ cần thiết để khuyến khích hành vi người tiêu dùng 

giảm những tác động lên hệ thống khiến tăng chi phí. 

Khách hàng tiêu thụ điện lớn phải đối mặt với tín hiệu giá mạnh hơn so với 

những khách hàng sử dụng ít điện, chẳng hạn như khách hàng dân dụng. 

Các khách hàng thương mại và công nghiệp lớn thường trả tiền điện theo 

khung giờ dựa trên nhu cầu sử dụng. Theo đó, lượng điện tiêu thụ nhiều nhất 

của doanh nghiệp được đo đếm vào một thời điểm, trong khung giờ, ngày 

hoặc tháng cụ thể để xác định giá điện phù hợp. Ngoài ra, để khuyến khích 

khách hàng tiêu thụ điện lớn cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, giá điện 

theo kVA đã được áp dụng trong NEM để khuyến khích nhóm khách hàng 

này lắp đặt thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn (bằng cách cải thiện hệ số công 

suất của thiết bị).67 Đưa ra giá điện với tín hiệu giá mạnh đối với khách hàng 

sử dụng năng lượng lớn là một thông lệ được chấp nhận ở Australia, vì người 

ta cho rằng các doanh nghiệp này luôn có cách để đạt được thỏa thuận tốt 

nhất cho họ và có các phương án để đáp ứng với các tín hiệu về giá. Điều 

này không đúng với khách hàng nhỏ hơn như khách hàng dân dụng. Do đó, 

tốc độ điều chỉnh giá để phản ánh chi phí thực tế đối với nhóm khách hàng 

này chậm hơn nhiều. 

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến nhu cầu khách hàng nhỏ và tín hiệu giá 

cũng đang thay đổi trong những năm gần đây. Trước đây, tín hiệu giá được 

sử dụng chủ yếu để quản lý nhu cầu cao điểm, khuyến khích người tiêu dùng 

sử dụng năng lượng vào thời gian thấp điểm, giúp giảm nhu cầu mở rộng 

lưới điện. Với sự gia tăng của nguồn năng lượng phân tán ở Australia, các 

đơn vị cung cấp dịch vụ lưới điện (DNSP) bắt đầu nhận thấy những thay đổi 

đáng kể trong sử dụng lưới điện. Nhu cầu tối thiểu trở thành vấn đề vì hầu 

hết người tiêu dung bán điện mặt trời vào giữa ngày. Khách hàng được 

khuyến khích làm điều này vì họ được trả biểu giá điện hỗ trợ cao cho lượng 

điện dư thừa được tạo ra và bán vào lưới điện.68 Với xu hướng sử dụng xe 

điện ngày càng nhiều, người ta cho rằng việc khách hàng sạc pin tại nhà vào 

cuối ngày có khả năng làm tăng nhu cầu trong giờ cao điểm nếu không có 

tín hiệu giá để khuyến khích thay đổi hành vi. 

B2 - Giải pháp 

Phân tích dưới đây thảo luận giải pháp cho hai nhóm khách hàng: 

● Khách hàng tiêu thụ điện lớn. 

● Khách hàng nhỏ, như hộ gia đình và cơ sở thương mại vừa và nhỏ. 

 

https://www.energy.gov.au/rebates/electricity-feed-tariff.
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Khách hàng tiêu thụ điện lớn 

Thị trường bán buôn ở Australia đã đưa ra tín hiệu về giá mạnh đến các 

khách hàng công nghiệp lớn trên thị trường giao ngay. Sự thay đổi của giá 

giao ngay trong NEM và giá điện cao vào giờ cao điểm tạo động lực cho 

khách hàng giảm tiêu thụ (hoặc tăng sản lượng) điện vào những thời điểm 

này. 

Giá điện theo KVA được áp dụng trong NEM cho các khách hàng thương mại 

và công nghiệp lớn. Giá này khuyến khích ứng dụng các thiết bị tiết kiệm 

năng lượng thông qua đo hiệu suất của thiết bị được gọi là 'hệ số công suất'. 

Khách hàng phải trả tiền điện cao hơn nếu dùng thiết bị hiệu suất thấp hơn. 

Thiết bị kém hiệu quả hơn không sử dụng tất cả điện năng lấy từ lưới và do 

đó một lượng điện năng có thể bị thất thoát. Những hệ thống điện kém hiệu 

quả có hệ số công suất thấp hơn và thường có công suất phản kháng lớn và 

bị mất đi khi vận hành các thiết bị cảm ứng như máy biến áp và động cơ 

điện. Nếu một doanh nghiệp vận hành thiết bị hiệu quả (nghĩa là hệ số công 

suất gần bằng 1), doanh nghiệp này được trả tiền điện theo giá điện kVA, 

thấp hơn so với trường hợp không sử dụng thiết bị hiệu quả năng lượng. 

Khách hàng tiêu thụ điện nhỏ 

Nhiều khách hàng dân dụng và thương mại đang được áp dụng giá bán lẻ với 

cấu trúc cố định (giá phẳng). Cấu trúc giá cố định làm giảm tín hiệu giá và có 

ít tác động tới thay đổi nhu cầu điện của các doanh nghiệp nhỏ. 

Hình 8 dưới đây cho thấy quá trình phản ánh giá điện thực tế đối với khách 

hàng dân dụng của từng đơn vị DNSP, sử dụng dữ liệu do AER thu thập. Vào 

ngày 30 tháng 6 năm 2021, tỷ lệ khách hàng dân dụng trong giá điện theo 

chi phí trong NEM chỉ chiếm 16,6%. 



 

21 
 

FE-V 

Tài liệu thảo luận | Nhu cầu tương lai Tìm hiểu vấn đề 

Hình 8 | Tỷ lệ khách hàng dân dụng áp dụng giá điện phản ánh chi phí trong NEM69 

 

Khách hàng nhỏ được hưởng giá điện thấp một phần là do giá truyền tải 

không bắt buộc phải được phản ánh trong giá bán lẻ, đồng thời cũng do tình 

trạng chậm áp dụng công tơ thông minh trên toàn quốc và lo ngại rằng một 

số khách hàng không đủ khả năng điều chỉnh tiêu thụ năng lượng (chẳng 

hạn như những người phần lớn thời gian là ở nhà, chăm sóc gia đình hoặc 

người ốm hoặc người già) sẽ phải đối mặt với chi phí điện vượt quá khả năng 

chi trả của họ. 

Có các chính sách để giải quyết vấn đề tiền điện cho nhóm khách hàng dễ bị 

tổn thương. Nhóm người dân, bao gồm người có thu nhập thấp, người hưu trí 

và người có vấn đề sức khỏe được quyền giảm hóa đơn tiền điện theo giá 

lạm phát.70 Chi tiết và việc áp dụng các chính sách này khác nhau giữa các 

bang. Ngoài ra còn có các chính sách mục tiêu khác để hỗ trợ những người 

sử dụng năng lượng nhỏ quản lý hóa đơn tiền điện của họ. Ví dụ: Chính phủ 

Victoria đã ban hành chương trình Tiền thưởng Tiết kiệm Điện (PSB) cung 

cấp khoản tiền thưởng 250 đô la cho các hộ gia đình ở Victoria tìm kiếm thỏa 

thuận mua bán điện tốt hơn trên trang web So sánh Năng lượng của 

Victoria.71 Phiên bản trước đó của chương trình PSB hướng tới đối tượng 

khách hàng thu nhập thấp và dễ bị tổn thương. 

Mặc dù những chính sách này giúp bảo vệ những khách hàng dễ bị tổn 

thương nhất khỏi tác động của giá điện phản ánh chi phí, các chính phủ vẫn 

rất ngần ngại áp dụng giá điện phản ánh chi phí với nhóm khách hàng năng 

lượng nhỏ. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như ở Victoria, nơi công tơ 

điện thông minh được lắp đặt và công nghệ tính giá điện phản ánh chi phí 

được áp dụng rộng rãi, khách hàng nhỏ được phép tham gia trên cơ sở ‘tùy 

chọn' dù họ có tiềm năng tiết kiệm điện. Các DNSP đã chi 17,6 tỷ đô la để 

 

https://www.aer.gov.au/networks-pipelines/network-tariff-reform#:~:text=Network%20tariff%20reform%20encourages%20more%20efficient%20use%20of,lead%20to%20lower%20network%20costs%20for%20all%20customers.
https://www.aer.gov.au/consumers/my-energy-bill/rebates-and-assistance
https://www.energy.gov.au/rebates/power-saving-bonus-all-victorian-households
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xây dựng lưới điện từ năm 2009 đến năm 2013. Nếu giá điện khuyến khích 

người tiêu dùng sử dụng ít năng lượng hơn trong giờ cao điểm thì Viện 

Grattan ước tính rằng có thể tránh được một khoản đầu tư 7,8 tỷ đô la đồng 

thời giảm được hóa đơn tiền điện.72 

B3 - Nhìn lại kinh nghiệm của Australia 

Thị trường Australia đã thành công với tín hiệu giá cho nhóm khách hàng 

tiêu thụ nhiều năng lượng như các hộ công nghiệp và thương mại lớn bằng 

cách áp giá điện phản ánh chi phí. Thành công với tín hiệu giá cho nhóm 

khách hàng này có thể tác động tốt tới các nhóm khách hàng khác. Tuy 

nhiên, hiệu quả với nhóm khách hàng dân dụng và doanh nghiệp nhỏ còn 

hạn chế và tiến độ chậm hơn rất nhiều. 

Giá điện cao luôn là một vấn đề chính trị quan trọng ở Australia và nhiều 

chính phủ không muốn đưa ra quyết định có thể khiến vấn đề này trở nên 

nghiêm trọng hơn đối với bất kỳ ai, đặc biệt là đối với nhóm khách hàng có 

thu nhập thấp và dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, tín hiệu giá càng ngày càng 

quan trọng khi gia tăng nguồn năng lượng phân tán trong hệ thống. Dòng 

điện hai chiều tăng lên khi điện mặt trời được bán ngược vào lưới đang làm 

tăng chi phí cho các đơn vị DNSP.73 Tình trạng sạc xe điện không được quản 

lý cũng có khả năng làm tăng nhu cầu cao điểm và đẩy chi phí cao hơn. Đưa 

ra tín hiệu giá để quản lý hoạt động sạc của xe điện có thể khuyến khích sạc 

vào lúc thấp điểm khi công suất phát của điện mặt trời đạt đỉnh. Do đó, tín 

hiệu về giá có vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống năng lượng. 

Theo quy định về giá điện cho các đơn vị DNSP, họ được phép thiết kế và thí 

điểm giá điện trước khi đề xuất lên AER. Điều này cho phép các DNSP thử 

nghiệm các phương án về giá khác nhau trong một môi trường được kiểm 

soát và quan sát được các tác động. Nếu giá điện được chứng minh hiệu quả  

và khách hàng phản hồi tốt, DNSP có thể áp dụng cho tệp khách hàng lớn 

hơn của mình. Quá trình này, từ thử nghiệm đến áp dụng rộng rãi, có thể mất 

thời gian do các yêu cầu pháp lý đòi hỏi phải tham vấn và thu thập bằng 

chứng. Mặc dù các yêu cầu của quy trình này rất quan trọng và người tiêu 

dùng cần có sự chắc chắn về mức giá họ có thể chi trả, nhưng tốc độ thay 

đổi nhanh chóng trong lĩnh vực này đòi hỏi một khuôn khổ linh hoạt hơn để 

hỗ trợ quá trình xác định giá nhanh hơn và giúp đơn vị cung cấp và khách 

hàng nhận ra lợi ích sớm hơn.  

B4 - Ý nghĩa với Việt Nam  

Thị trường mở toàn phần, trong đó các trung tâm điều độ ưu tiên các nhà 

cung cấp điện có chi phí thấp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục, có thể hoạt 

động hiệu quả nếu các nhà cung cấp cạnh tranh trên cơ sở giá. Tại Việt Nam, 

hiện có 108 nhà máy điện tham gia trực tiếp thị trường, thị trường giao ngay, 

với tổng công suất đặt là 30.837 MW, tương đương khoảng 38,8% tổng công 

suất của hệ thống điện quốc gia. Trong số đó, chủ yếu là các nhà máy thủy 

điện vừa và nhỏ. Nhiều nhà máy điện quy mô lớn và hầu hết các nhà máy 

năng lượng tái tạo cung cấp điện bán buôn cho một người mua duy nhất là 

Công ty Mua bán Điện (EPTC), theo các hợp đồng mua bán điện thông qua 

 

https://grattan.edu.au/wp-content/uploads/2014/07/813-fair-pricing-for-power.pdf
https://www.aer.gov.au/networks-pipelines/determinations-access-arrangements
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các Tổng công ty phát điện khu vực, hay còn gọi là Genco. Genco cung cấp 

điện cho EPTC theo hợp đồng sai khác. EPTC sau đó bán điện cho các công 

ty điện lực khu vực trên thị trường bán lẻ. Cấu trúc này hạn chế khả năng 

giảm giá của thị trường do phần lớn là giá theo hợp đồng và phạm vi giao 

dịch hạn chế. Quá trình chuyển đổi sang thị trường điện bán buôn sẽ yêu cầu 

những thay đổi về quy định liên quan đến giá cả và đàm phán lại hợp đồng 

với các nhà cung cấp điện. Đây là một quá trình dài đã bắt đầu, nhưng cần 

phải được tăng tốc. 

Chiến lược cơ bản để cải cách là loại bỏ độc quyền mua điện của EPTC, buộc 

tất cả các nguồn điện tham gia thị trường mở. Cơ chế thị trường tương tự 

cũng được áp dụng cho các công ty điện lực cấp tỉnh mua điện từ các công 

ty điện lực khu vực. Cấu trúc này, vốn có thể mang lại tín hiệu giá tốt hơn, sẽ 

bị cản trở bởi giá theo hợp đồng trong hệ thống điện Việt Nam và biểu giá 

điện do quốc hội quy định. Hai vấn đề này cần được giải quyết. Sự thay đổi 

trong hợp đồng – BOT, FiT và các doanh nghiệp nhà nước – sẽ mất thời gian 

để đàm phán lại hoặc thậm chí mua đứt. Các biểu giá điện có thể được mở 

rộng dần dần như một phần của chiến lược dài hạn về biểu giá điện theo cơ 

chế thị trường.  

 

Vấn đề 2 - Xây dựng chính sách theo cơ chế thị trường để cải 
thiện hiệu quả năng lượng 

B1 - Bối cảnh vấn đề và xác định chiến lược 

Các tiêu chuẩn về thiết bị sử dụng năng lượng hiệu quả, các chương trình 

cấp chứng chỉ trắng, công bố thông tin và tài trợ dần dần được ban hành 

theo thời gian để giải quyết các rào cản đối với sử dụng năng lượng hiệu quả. 

Những rào cản này bao gồm thiếu thông tin sẵn có, nhất quán và tin cậy về 

hiệu suất năng lượng của các thiết bị và tòa nhà, đồng thời hạn chế khả năng 

tiếp cận nguồn vốn để lắp đặt các thiết bị hiệu quả năng lượng cho các gia 

đình và cơ sở thương mại.   

Các chính sách cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng của các thiết bị và tòa 

nhà ghi nhận kết quả tương đối thành công. Trong đó các tiêu chuẩn thiết bị, 

chương trình chứng chỉ trắng và các chương trình tài trợ cấp vốn cho lắp đặt 

các thiết bị hiệu quả năng lượng và cho phép triển khai các công nghệ quản 

lý nhu cầu đặc biệt thành công. 

Các chính sách hiệu quả nhất có một mục tiêu duy nhất và trong hầu hết các 

trường hợp, đã xem xét các tác động tiềm ẩn đối với thị trường thông qua 

phân tích đánh giá thị trường nghiêm tAustralia và tham vấn rộng rãi trước 

khi thực hiện.  

B2 - Giải pháp 

Các giải pháp tới nay gồm có: 

● Tiêu chuẩn thiết bị. 

● Chương trình chứng chỉ trắng. 

● Chương trình công khai thông tin. 
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● Các chương trình tài trợ. 

Tiêu chuẩn thiết bị 

Một ví dụ về chính sách quan trọng đã có hiệu quả trong giảm tiêu thụ năng 

lượng là chương trình dán nhãn thiết bị quốc gia theo Đạo luật Tiêu chuẩn 

Năng lượng Tối thiểu và Khí nhà kính năm 2012 (Đạo luật GEMS) có hiệu lực 

vào ngày 1 tháng 10 năm 2012. Đạo luật GEMS đã thực hiện cam kết của 

Chính phủ Australia xây dựng luật pháp quốc gia để điều chỉnh các tiêu 

chuẩn dán nhãn hiệu quả năng lượng cho các thiết bị và đồ dùng. Mục đích 

của việc dán nhãn là để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về các lựa 

chọn cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm mức tiêu thụ năng 

lượng, chi phí năng lượng và phát thải khí nhà kính. 

Đạo luật GEMS là căn cứ pháp lý cho Chương trình Hiệu quả Năng lượng của 

Thiết bị (E3) bắt đầu vào năm 1992. E3 là một chương trình liên khu vực mà 

qua đó chính phủ Khối Thịnh vượng chung, tiểu bang, vùng lãnh thổ và Chính 

phủ New Zealand hợp tác để đưa ra một chương trình tích hợp duy nhất về 

tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng cho thiết bị, đồ 

dùng. Chương trình hiện quy định 22 sản phẩm phải đáp ứng Tiêu chuẩn 

Hiệu suất Năng lượng Tối thiểu (MEPS) và Dán nhãn Năng lượng (ERL). Đạo 

luật GEMS cũng có ảnh hưởng tới một số cam kết theo Công ước Khung của 

Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) để áp dụng các chính sách và 

biện pháp quốc gia nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu và hạn chế lượng khí 

thải nhà kính của Australia. 74 

Đạo luật GEMS đã mang lại nhiều lợi ích kinh tế. Năm 2018, việc thực hiện 

các quy định GEMS ở Australia đã giúp tiết kiệm ròng cho nền kinh tế từ 1,13 

đến 2,15 tỷ đô la.75 Ngoài ra, chính sách này còn giúp Australia giảm phát 

thải khí nhà kính từ 4,8 đến 7,6 triệu tấn.76 Tới nay người ta ước tính rằng các 

quy định GEMS đã giúp giảm phát thải với chi phí âm khoảng 200 USD/tấn.77 

Chương trình chứng chỉ trắng 

Chương trình chứng chỉ trắng cấp các chứng chỉ có thể giao dịch được từ 

việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Theo các chương trình 

này, các đơn vị bán lẻ điện được yêu cầu mua một số lượng chứng chỉ nhất 

định mỗi năm và nộp cho cơ quan quản lý để đạt được mục tiêu giảm phát 

thải. Chương trình này có tính pháp lý và do đó phải được đánh giá tác động 

thị trường nghiêm ngặt và tham vấn các bên liên quan trước khi thực hiện. 

Chương trình chứng chỉ trắng cực kỳ thành công trong đạt được mục tiêu 

chính sách là tăng hiệu quả sử dụng năng lượng và tiết kiệm tiền điện cho 

người tiêu dùng. Ví dụ, thông qua chương trình VEU, các hộ gia đình và 

doanh nghiệp được khuyến khích đầu tư vào các thiết bị và hệ thống năng 

lượng thông minh hơn và sáng tạo hơn thông qua biện pháp giảm giá. Các 

khoản giảm giá này là từ các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm và dịch 

vụ tiết kiệm năng lượng và được thực hiện thông qua yêu cầu các đơn vị bán 

 

https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2019-09/apo-nid258811.pdf
https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2019-09/apo-nid258811.pdf
https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2019-09/apo-nid258811.pdf
https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2019-09/apo-nid258811.pdf
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lẻ mua từ thị trường để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của họ. Chương trình 

VEU đã hỗ trợ hơn 2 triệu hộ gia đình và 141.000 doanh nghiệp nâng cấp đồ 

dùng và thiết bị kể từ khi chương trình bắt đầu vào năm 2009.78,79 Chương 

trình dự kiến sẽ giảm 7% mức tiêu thụ năng lượng của Victoria vào năm 

2025 và giảm 28 triệu tấn khí thải nhà kính trong giai đoạn 2022 - 2025. 80 

Chương trình công khai thông tin 

Các tòa nhà chiếm khoảng 19% tổng năng lượng sử dụng và 18% lượng khí 

thải các-bon trực tiếp ở Australia.81 Vào năm 2015, Chính phủ Australia đã 

công bố Kế hoạch Hiệu suất Năng lượng Quốc gia (NEPP). NEPP đưa ra 

khuôn khổ và các biện pháp ban đầu để thực hiện mục tiêu cải thiện 40% 

năng suất năng lượng vào năm 2030.82 Sử dụng năng lượng thấp trong tòa 

nhà là kế hoạch quốc gia của Australia nhằm hướng tới mục tiêu sử dụng 

năng lượng và phát thải ròng bằng 0 trong các tòa nhà thương mại và khu 

dân cư. Đây là một sáng kiến quan trọng để đạt được mục tiêu đã cam kết 

trong NEPP. Sáng kiến đưa ra các chính sách nhằm cải tiến hiệu quả năng 

lượng, tiết kiệm chi phí cho gia đình và doanh nghiệp. Một trong những 

nhiệm vụ quan trọng trong sáng kiến này là kế hoạch công khai thông tin. 

Có một số chính sách quốc gia hỗ trợ các chương trình công khai thông tin, 

chẳng hạn như Hệ thống Xếp hạng Môi trường Xây dựng Quốc gia Australia 

(NABERS) và Chương trình Xếp hạng Năng lượng cho Nhà ở Toàn quốc 

(NatHERS). NABERS đưa ra xếp hạng hiệu suất năng lượng đơn giản để đo 

lường và so sánh hiệu suất năng lượng của một tòa nhà. NaTHERS cung cấp 

các công cụ phần mềm để đánh giá và xếp hạng hiệu quả sử dụng năng 

lượng của một ngôi nhà.83 

Vào năm 2022, các Bộ trưởng Năng lượng đã thống nhất Dự thảo Khuôn khổ 

Quốc gia về Công bố Thông tin về Hiệu quả Năng lượng Khu dân cư. Dự thảo 

đưa ra cơ chế hài hòa giữa chính quyền các bang và vùng lãnh thổ để thực 

hiện các kế hoạch công bố thông tin của riêng họ và tạo môi trường khuyến 

khích công bố thông tin trong khu vực dân cư. 

Các kế hoạch công bố thông tin tồn tại song song với các chính sách khác 

hướng đến môi trường xây dựng, chẳng hạn như các yêu cầu về hiệu quả 

năng lượng đối với các tòa nhà mới và cải tạo, được đưa ra thông qua Bộ luật 

Xây dựng Quốc gia. 

Các chương trình tài trợ 

Các chương trình tài trợ cũng đã được đưa ra để khuyến khích các doanh 

nghiệp và tổ chức cộng đồng đầu tư vào các công nghệ năng lượng mới, bao 

gồm hệ thống giám sát và quản lý năng lượng và khí thải. Những khoản tài 

trợ này giúp giảm thiểu rủi ro cho dự án và giúp cải thiện hiệu quả năng 

lượng ở Australia. Ví dụ: Chương trình Cộng đồng Sử dụng Năng lượng Hiệu 

quả (EECP) đã hỗ trợ nâng cấp công nghệ và các dự án được tài trợ theo 

chương trình này đã đạt được hiệu quả năng lượng khoảng 350 Terajoules 

 

https://www.energy.vic.gov.au/for-households/victorian-energy-upgrades-for-households
https://www.energy.vic.gov.au/for-businesses/victorian-energy-upgrades-businesses#:~:text=The%20Victorian%20Energy%20Upgrades%20%28VEU%29%20program%20gives%20businesses,than%20141%2C000%20businesses%20to%20upgrade%20appliances%20and%20equipment.
https://www.energy.vic.gov.au/for-households/victorian-energy-upgrades-for-households/about-the-veu-program
https://www.energy.gov.au/government-priorities/buildings
https://eyaustralia.sharepoint.com/sites/P4I-Energystudy/Shared%20Documents/General/National%20Australian%20Built%20Environment%20Rating%20System
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(TJ) mỗi năm, tương đương với mức tiêu thụ năng lượng của hơn 6.800 ngôi 

nhà ở Australia.84 

Gần đây, Bộ Năng lượng, Môi trường và Hành động Khí hậu (DEECA) ở 

Victoria đã công bố mở gói tài trợ Sẵn sàng cho Thị trường Năng lượng 

(EMRG). Mục đích của ERMG là hỗ trợ các công ty khởi nghiệp với các giải 

pháp năng lượng kỹ thuật số sáng tạo.85 

B3 - Nhìn lại kinh nghiệm của Australia 

Các chính sách dựa trên thị trường như chương trình chứng chỉ trắng và các 

chương trình tài trợ đều có hiệu quả ở Australia trong việc giảm tiêu thụ năng 

lượng, đặc biệt là đối với khu dân cư và doanh nghiệp nhỏ. Hiệu quả của cả 

hai hướng tiếp cận này là có thể đo đếm được do có thể đối chiếu với mục 

tiêu đề ra hoặc do tiến hành đo trước và sau khi áp dụng. Tuy nhiên, để đảm 

bảo hiệu quả, các chính sách này phải được thiết kế cẩn thận và cân nhắc 

các rủi ro và hậu quả của can thiệp thị trường trước khi thực hiện. 

Các chương trình được thiết kế mà không có kết quả mong đợi cụ thể và rõ 

ràng thì thường không hiệu quả và trong một số trường hợp đã gây ra những 

hậu quả nghiêm trọng ngoài ý muốn. Trong nhiều trường hợp khác, cả khâu 

thiết kế và thực thi đều không tốt. Một ví dụ điển hình là Chương trình Cách 

nhiệt cho Hộ gia đình (HIP) được thực hiện như một phần của Gói Nhà ở 

Hiệu quả Năng lượng (EEHP) vào năm 2009. Mục tiêu chính của chính sách 

này là kích thích nền kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, đồng 

thời cải thiện hiệu quả năng lượng của các tòa nhà dân cư. Tuy nhiên, do bối 

cảnh kinh tế vào thời điểm đó, Văn phòng Thủ tướng và Nội các (PM&C) đã 

nhanh chóng xây dựng chính sách này mà không thực hiện đánh giá đầy đủ 

về các hậu quả tiềm ẩn đối với thị trường và với sự tham vấn hạn chế với Bộ 

Môi trường, Nước, Di sản và Nghệ thuật (nay là Bộ Biến đổi Khí hậu, Năng 

lượng, Môi trường và Nước). Do đó, các biện pháp quản lý rủi ro, sắp xếp 

quản trị, khuôn khổ tuân thủ, các quy định hiện hành của tiểu bang và lãnh 

thổ cũng như đánh giá các tác động tiềm ẩn đối với thị trường xây dựng đã 

không được xem xét đầy đủ. Điều này dẫn đến nhiều vấn đề về chất lượng và 

an toàn. Sau cuộc kiểm toán của HIP vào năm 2010, 29% hệ thống được xác 

định có một số thiếu sót, từ các vấn đề chất lượng nhỏ đến các vấn đề 

nghiêm trọng về an toàn.86 

Mặc dù các kế hoạch dựa trên thị trường và chương trình tài trợ đã có hiệu 

quả, nhưng vẫn còn những rào cản đáng kể để tăng cường hiệu quả của 

những kế hoạch này. Ví dụ, những người thuê nhà phải đối mặt với thách 

thức lớn trong cải thiện hiệu suất năng lượng cho nơi họ thuê ở, vì họ có 

quyền hạn hạn chế trong việc cải thiện kết cấu tòa nhà và động cơ khuyến 

khích chủ nhà thực hiện những cải tiến này bị hạn chế vì họ không tích lũy 

được khoản tiết kiệm năng lượng.87 Điều này tạo ra một hạn chế đáng kể đối 

với khả năng của Australia trong việc cải thiện hiệu suất năng lượng tổng thể 

của các tòa nhà dân cư, vì khoảng 30,6% quỹ nhà ở của Australia được cho 

thuê.88 Ngoài ra, các hộ gia đình có thu nhập thấp có khả năng hạn chế đầu 

 

https://www.industry.gov.au/sites/default/files/May%202018/document/pdf/community_energy_efficiency_programme_evaluation.pdf?acsf_files_redirect
https://www.energy.vic.gov.au/grants/energy-market-ready-grants
https://www.anao.gov.au/work/performance-audit/home-insulation-program#:~:text=The%20EEHP%20was%20designed%20to%20generate%20economic%20stimulus,most%20cost-effective%20opportunities%20to%20improve%20residential%20energy%20efficiency.
https://storage.googleapis.com/files-au-climate/climate-au/p/prj22e6a0bce56ceb8293a73/public_assets/neps-consultation-paper.pdf
https://www.abs.gov.au/statistics/people/housing/housing-census/latest-release
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tư vào các thiết bị hiệu quả năng lượng. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng 

thường bị hạn chế tiếp cận với kiến thức chuyên môn về năng lượng và cơ 

hội tài trợ để cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong trường hợp không 

có trợ cấp hoặc các ưu đãi khác của chính phủ. 

Nhiều chính sách được phát triển để cải thiện hiệu quả năng lượng, ví dụ như 

nâng cao yêu cầu hiệu quả năng lượng tối thiểu theo hệ thống xếp hạng 

NaTHERS, mở rộng NABERS để bao gồm nhiều loại tòa nhà hơn và mở rộng 

nhiệm vụ của Cơ quan Năng lượng tái tạo Australia (ARENA) để cho phép cơ 

quan này hỗ trợ các công nghệ điện khí hóa và tiết kiệm năng lượng.89 Mặc 

dù có nhiều cải tiến, nhưng vẫn còn nhiều thách thức. Ví dụ: mục đích của 

các chương trình công bố thông tin hiệu quả năng lượng, chẳng hạn như 

NaTHERS, cho phép người mua bất động sản đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn 

thông qua xếp hạng năng lượng đơn giản. Tuy nhiên, việc công khai thông tin 

về hiệu quả năng lượng của khu dân cư là tự nguyện ở tất cả các bang và 

vùng lãnh thổ, ngoại trừ Lãnh thổ Thủ đô Australia là bắt buộc. Do tính chất 

tự nguyện của chương trình này, không phải tất cả chủ sở hữu bất động sản 

đều tiết lộ thông tin này và do đó người mua không thể so sánh giữa các lựa 

chọn. Hiệu quả của các chương trình này cũng khó đo lường. 

B4 - Ý nghĩa đối với Việt Nam  

Các chương trình liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

được thực hiện trong hoặc thông qua Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển 

bền vững thuộc Bộ Công Thương. Theo 'Chương trình sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam' , việc dán nhãn cho máy điều hòa không khí, 

máy giặt, quạt và nồi cơm điện là bắt buộc kể từ tháng 7 năm 2013. Các sản 

phẩm khác được xem xét định kỳ. Hiện tại, gần như tất cả các thiết bị điện 

đều được đưa vào và tivi dự kiến sẽ được đưa vào năm 2025. Có hai loại 

nhãn tiết kiệm năng lượng: nhãn xác nhận và nhãn so sánh. Để được dán 

nhãn xác nhận, sản phẩm phải đáp ứng tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối 

thiểu (MEPS) do Bộ Công Thương quy định. Nhãn xác nhận, được gọi là sao 

năng lượng có nghĩa là sản phẩm đáp ứng hoặc vượt mức hiệu suất năng 

lượng cao (HEP). Mức hiệu suất sử dụng năng lượng hiệu quả được quy định 

bằng thử nghiệm tại các phòng thí nghiệm do Bộ Công Thương chỉ định. 

Nhãn năng lượng so sánh cung cấp cho người tiêu dùng thông tin về hiệu 

suất năng lượng của sản phẩm so với các sản phẩm cùng loại, giúp người 

tiêu dùng lựa chọn thiết bị có mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn. 

Chìa khóa thành công của chương trình chính là nhận thức của người tiêu 

dùng. Tuy nhiên, khi rà soát nhanh các đơn vị bán lẻ thiết bị điện và điện tử 

trực tuyến cho thấy rằng các công ty này không cung cấp phương tiện phân 

loại thiết bị dựa trên xếp hạng hiệu quả năng lượng. Trên thực tế, việc tìm 

kiếm xếp hạng hiệu quả năng lượng là rất khó khăn. Rõ ràng là các đơn vị 

bán lẻ không coi hiệu quả năng lượng là một công cụ tiếp thị. Do đó, mặc dù 

việc dán nhãn năng lượng đã đạt đến hầu hết các lĩnh vực của thị trường bán 

lẻ, câu hỏi về tính hiệu quả đối người tiêu dùng vẫn được đặt ra. 

Kể từ năm 2013, việc nhập khẩu, sản xuất hoặc phân phối bóng đèn sợi đốt 

lớn hơn 60W tại Việt Nam là trái pháp luật (Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg). 

Bóng đèn với mức công suất thấp hơn vẫn được lưu thông để hỗ trợ người 

 

https://storage.googleapis.com/files-au-climate/climate-au/p/prj22e6a0bce56ceb8293a73/public_assets/neps-consultation-paper.pdf
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nghèo, những người có thể không đủ khả năng mua đèn LED giá cao hơn vào 

thời điểm đó. Tuy nhiên, kể từ khi quy định được ban hành, giá thành của đèn 

LED đã giảm đáng kể, đến mức rất khó hoặc gần như không thể tìm thấy 

bóng đèn sợi đốt trong các chợ và cửa hàng điện tử lớn nhất Hà Nội, ví dụ 

như dãy cửa hàng thuộc phố Nguyễn Công Trứ con phố được người dân địa 

phương gọi là “Chợ Trời”. 

Chiếu sáng chiếm khoảng 25% nhu cầu năng lượng trong năm 2015.90 Tuy 

nhiên không rõ chiếu sáng công cộng chiếm bao nhiêu. Rất tiếc, chúng tôi 

không thể tìm thấy dữ liệu gần nhất. Nếu mức tiêu thụ năng lượng cho chiếu 

sáng theo tỷ lệ phần trăm của mức tiêu thụ năng lượng tổng thể đã giảm 

xuống, thì chúng ta có thể giả định rằng việc chuyển sang sử dụng đèn LED 

là hiệu quả. Chiếu sáng thường nên chiếm 12-15% mức tiêu thụ năng lượng. 

Hình 9 | Tiềm năng thị trường ở Việt Nam 

 

Khoảng một nửa năng lượng sử dụng ở Việt Nam là cho lĩnh vực công 

nghiệp. Ngân hàng Thế giới dự báo rằng Việt Nam có thể tiết kiệm được 

khoảng 11GW công suất phát điện mới trong thập kỷ tới nếu ngành công 

nghiệp tích cực triển khai các dự án sử dụng năng lượng hiệu quả. Năm 

2017, Ngân hàng Thế giới đã phát triển dự án sử dụng năng lượng hiệu quả 

trong công nghiệp tập trung vào một số ngành tiêu thụ năng lượng chính là 

thép và xi măng. Bởi vì chính phủ không cung cấp bảo lãnh và bồi thường cơ 

bản, Ngân hàng Thế giới buộc phải tìm kiếm các quỹ “hỗ trợ tổn thất ban 

đầu” ở nơi khác.91 Vào tháng 3 năm 2021, Bộ Tài chính phê duyệt gói vay 

(khoản vay duy nhất của Ngân hàng Thế giới được phê duyệt trong 3 năm) 

8,3 triệu đô la Mỹ để xây dựng năng lực cho khu vực tư nhân trong việc xác 

định, thẩm định và thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng, quỹ bảo lãnh 75 

triệu đô la Mỹ do GEF cung cấp và 3 triệu đô la Mỹ cho Bộ Công Thương để 

cải cách chính sách. Bằng cách giảm rủi ro cho vay, quỹ dự kiến sẽ huy động 

khoảng 250 triệu đô la Mỹ vốn tài trợ thương mại, để cung cấp cho các 

 

https://nangluongvietnam.vn/giai-phap-tiet-kiem-dien-chieu-sang-2527.html
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doanh nghiệp công nghiệp và công ty dịch vụ năng lượng với các điều khoản 

cạnh tranh và yêu cầu tài sản thế chấp thấp. Thông thường, các quỹ hỗ trợ 

thua lỗ đầu ban đầu đảm bảo 20% khoản vay ngắn hạn, thường là chi phí ban 

đầu của một dự án. Ngân hàng Thế giới đang cung cấp bảo lãnh cho 50% 

khoản vay để cải thiện hiệu quả năng lượng. Đôi khi, chính phủ thAustralia 

giục Ngân hàng Thế giới sử dụng nguồn quỹ này để hỗ trợ các doanh nghiệp 

nhà nước. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới nhận thấy rằng nhiều DNNN không 

quan tâm đến chương trình này vì họ đang hoạt động có lãi và không có nợ.  

 

Vấn đề 3 - Nhu cầu quản lý tích hợp nguồn năng lượng phân 
tán 

B1 - Bối cảnh vấn đề và xác định chiến lược  

Thông thường, nhu cầu tối thiểu diễn ra trong đêm có thể quản lý được. Tuy 

nhiên, với sự hấp thụ nhanh chóng của điện mặt trời mái nhà ở Australia, một 

số khu vực của Australia đang có mức nhu cầu tối thiểu thấp nghiêm trọng 

vào giữa ngày do sản lượng từ điện mặt trời mái nhà vượt xa nhu cầu. Như 

đã giải thích trong phần “Dự báo nhu cầu và tiêu thụ năng lượng” của báo 

cáo này, mức độ thâm nhập của điện mặt trời đã tăng lên đáng kể ở 

Australia do các ưu đãi của chính phủ với giá FiT cao, chương trình giảm giá 

và chứng chỉ SRES. 

Vấn đề nhu cầu tối thiểu ngày càng tăng không chỉ ngăn khách hàng bán 

điện mặt trời lên lưới, mà đây còn là lý do chính dẫn đến các sự kiện định giá 

âm trong NEM diễn ra thường xuyên hơn.92 

Điện mặt trời trên mái nhà cũng gây ra các vấn đề về ổn định lưới điện. Để 

đảm bảo sự ổn định của lưới điện, nhu cầu phải được duy trì ở một số 

ngưỡng nhất định. Năm 2019, mức nhu cầu tối thiểu tăng lên do điện khí 

hóa, nhưng nhu cầu tối thiểu được dự báo sẽ giảm nhanh khi mức độ thâm 

nhập của điện mặt trời tăng lên.93 Dựa trên các dự đoán về nhu cầu của 

AEMO như được nêu trong Hình 10 bên dưới, nhu cầu tối thiểu có thể giảm 

xuống dưới ngưỡng an toàn vào đầu năm 2026. 

 

https://www.energynetworks.com.au/news/energy-insider/2020-energy-insider/changing-demands/#_edn4
https://www.aemo.com.au/-/media/files/electricity/nem/planning_and_forecasting/nem_esoo/2022/2022-electricity-statement-of-opportunities.pdf?la=en&hash=AED781BE4F1C692F59B1B9CB4EB30C4C
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Hình 10 | Nhu cầu tối thiểu trong vùng chính của NEM (ngoại trừ Tasmania) 94 

 

Ngoài ra, khi điện mặt trời được lắp đặt trên khắp nước Australia gây ra tác 

động kỹ thuật đối với lưới điện phân phối. Ví dụ: vào cuối năm 2020, một thị 

trấn trong mạng lưới của Essential Energy ở vùng nông thôn New South 

Wales đã trải qua hai lần mất điện ngoài kế hoạch do các hệ thống điện mặt 

trời hoạt động vượt quá giới hạn bán điện lên lưới, trong khi lưới điện địa 

phương không đủ khả năng hấp thụ hết lượng điện này. Để đảm bảo an toàn 

cho cộng đồng và giảm nguy cơ mất điện ngoài kế hoạch do vi phạm giới 

hạn, Essential Energy đã phải tạm thời ngắt kết nối tất cả các hệ thống điện 

mặt trời không tuân thủ trong khu vực. Do đó, một số hệ thống điện mặt trời 

bị giới hạn không phát lên lưới để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, cho đến 

khi có giải pháp tăng công suất dài hạn trong 9-12 tháng sau đó.95 Đây 

không phải là một ví dụ cá biệt, nhiều khách hàng sử dụng điện mặt trời đã bị 

ngăn không cho bán điện dư thừa lên lưới.96 

Do đó, AEMC đã đưa ra các quy tắc mới về quyền đấu nối, giá cả và các thỏa 

thuận khuyến khích nguồn năng lượng phân tán vào năm 2021. Theo các 

quy tắc mới này, DNSP được yêu cầu cho phép người tiêu dùng bán nguồn 

điện dư thừa trở lại lưới đồng thời cho phép DNSP phát triển các phương án 

giá linh hoạt (DOE) để khuyến khích khách hàng có hành động giảm thiểu tác 

động đến lưới bằng cách cập nhật các tín hiệu giá để phản ánh các yêu cầu 

 
94

https://aemo.com.au/-/media/files/electricity/nem/planning_and_forecasting/nem_esoo/2021/2021-nem-esoo.pdf?la=en
https://www.aemc.gov.au/sites/default/files/2021-08/Essential%20Energy%20-%2031%20May%202021.pdf
https://www.aemc.gov.au/sites/default/files/2021-08/Final%20determination%20-%20Access%2C%20pricing%20and%20incentive%20arrangements%20for%20DER.pdf
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thời gian thực của lưới.97 DOE cho phép các giới hạn phát điện lên lưới thay 

đổi theo thời gian và địa điểm tùy thuộc vào công suất của lưới tại thời điểm 

và địa điểm đó, điều này sẽ tối đa hóa mức điện năng phát từ các nguồn 

năng lượng phân tán trong khi vẫn duy trì độ tin cậy của hệ thống và quản lý 

chi phí gia tăng.98 DOE đang trong giai đoạn đầu áp dụng ở Australia nhưng 

dự kiến sẽ là một tính năng quan trọng của lưới điện trong tương lai khi mức 

độ thâm nhập của nguồn năng lượng phân tán tăng lên. Nguyên tắc là hỗ trợ 

kết nối nhiều nguồn phân tán vào lưới điện một cách hiệu quả và đảm bảo 

lưới điện của Australia có thể quản lý tốt hơn các động lực cung và cầu luôn 

thay đổi. 

Sự gia tăng mức độ sử dụng xe điện cũng sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu điện 

của hệ thống và có thể ảnh hưởng đến độ ổn định và tin cậy của lưới. Với sự 

xuất hiện của xe điện ở Australia, có thể phát triển các biện pháp chính sách, 

quy định và phi quy định nhằm thúc đẩy sự tích hợp hiệu quả của xe điện vào 

lưới điện và thị trường năng lượng. 

B2 - Giải pháp 

Cải cách quy định tại Australia tập trung vào tích hợp các nguồn phân tán 

xem xét các vấn đề như tính sẵn có của dữ liệu, xác định giá truyền tải để 

đưa ra tín hiệu giá phù hợp và các sửa đổi cần thiết đối với biểu giá điện bán 

lẻ để đảm bảo rằng khách hàng được bảo vệ đầy đủ. Các cải cách và sáng 

kiến tăng khả năng tích hợp các nguồn phân tán đang được tiến hành bởi 

AEMC, AER và Chương trình Tích hợp Năng lượng Phân tán (DEIP) với sự 

tham vấn của chính phủ, ngành công nghiệp và người tiêu dùng. 

AEMC 

Ngoài các quy tắc mới về quyền đấu nối, định giá và ưu đãi cho các nguồn 

phân tán vào năm 2021 như đã lưu ý ở trên, AEMC cũng đã đưa ra yêu cầu 

thay đổi quy tắc để thiết lập Mô hình giao dịch linh hoạt. Mô hình này cho 

phép người dùng cuối tách nguồn năng lượng phân tán của họ ra để quản lý 

độc lập với tải thụ động mà không cần phải tạo thêm điểm kết nối thứ hai với 

lưới phân phối. 99 Mô hình này sẽ là một phần quan trọng của thị trường hai 

phía, nơi khách hàng được hưởng nhu cầu và sản xuất linh hoạt, họ có thể 

tham gia trực tiếp vào thị trường và bán lại năng lượng của mình cho lưới 

điện và được trả tiền, như pin và xe điện, được sử dụng cho các dịch vụ ổn 

định hệ thống. 

AER 

Để bán điện ở Australia, nhà cung cấp phải có giấy phép bán lẻ, ủy quyền 

hoặc miễn trừ. AER, cơ quan cấp giấy phép bán lẻ và ủy quyền trong NEM, 

đang rà soát các thỏa thuận cấp phép và miễn trừ của đơn vị bán lẻ để xem 

xét các dịch vụ và công nghệ mới có thể tác động như thế nào đến bản chất 

của việc cung cấp năng lượng cho người tiêu dùng và để hiểu những tác 

 

https://www.aemc.gov.au/sites/default/files/2021-08/Final%20determination%20-%20Access%2C%20pricing%20and%20incentive%20arrangements%20for%20DER.pdf
https://arena.gov.au/knowledge-innovation/distributed-energy-integration-program/dynamic-operating-envelopes-workstream/
https://www.aemc.gov.au/rule-changes/unlocking-CER-benefits-through-flexible-trading
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động tiềm ẩn đối với người tiêu dùng nhằm đảm bảo rằng người tiêu dùng 

vẫn được bảo vệ tốt khi các mô hình kinh doanh phát triển.100 

DEIP 

Ngoài ra còn có một loạt các biện pháp phi quy định đang được tiến hành 

trên khắp nước Australia. DEIP là một chương trình hợp tác do chính phủ tài 

trợ gồm các cơ quan nhà nước, cơ quan quản lý thị trường, hội người tiêu 

dùng, hiệp hội doanh nghiệp nhằm tối đa hóa giá trị của các nguồn năng 

lượng phân tán cho tất cả người sử dụng năng lượng. DEIP hiện đang xem 

xét một loạt vấn đề liên quan đến nguồn phân tán, xe điện, và thị trường. 

Hiện nay đang có những sáng kiến sau: 

● Khai thác giá trị mà  phương án giá linh hoạt có thể mang lại cho 

quá trình chuyển dịch năng lượng. 

● Xem xét các quy định về lưới để người tiêu dùng nhận được giá trị tốt 

nhất từ những đổi mới trong nguồn năng lượng phân tán. 

● Nhóm Công tác Tích hợp Xe điện vào Lưới đang xem xét cách để 

tích hợp vào hệ thống lượng xe điện ngày càng tăng. 

● Nhóm Công tác của DEIP về tính khả dụng của dữ liệu xe điện đang 

nghiên cứu về trạm sạc xe điện (EVSE) và Dữ liệu Đăng ký Phương 

tiện. 

● Nhóm Công tác của DEIP kết nối phương tiện lên lưới cũng đang 

nghiên cứu về khả năng tương tác sạc, tích hợp thị trường năng 

lượng và dịch vụ, hiệu suất nhiễu và hỗ trợ lưới điện.101 

B3 - Nhìn lại kinh nghiệm của Australia 

Chính quyền các bang và vùng lãnh thổ đã khuyến khích sử dụng điện mặt 

trời thông qua một loạt các chính sách và ưu đãi trong vài năm qua. Các 

khoản giảm giá của chính phủ cho việc lắp đặt điện mặt trời là một động lực 

lớn, cùng với giá FiT cao giúp giảm thời gian hoàn vốn và khuyến khích khách 

hàng bán điện dư thừa vào lưới. Các khoản giảm giá và ưu đãi này chủ yếu 

nhằm mục đích tăng cường sự thâm nhập của năng lượng tái tạo trong hệ 

thống điện đồng thời giảm chi phí năng lượng cho người tiêu dùng. Chỉ riêng 

ở Victoria, Chính phủ đã trả tổng cộng 494 triệu đô la cho 218.057 hệ thống 

điện mặt trời được lắp đặt kể từ năm 2018.102 Người tiêu dùng đã hưởng ứng 

những chính sách ưu đãi này và đến tháng 8 năm 2021, AEMC cho biết có 

khoảng 2,6 đến 3 triệu hộ gia đình Australia đã lắp đặt điện mặt trời và dự 

kiến hơn 3 triệu hộ nữa sẽ lắp đặt trong thập kỷ tới.103 

Tuy nhiên, các ưu đãi của chính phủ không phù hợp với các chính sách giải 

quyết tác động của điện mặt trời lên lưới hoặc lên khách hàng trong dài hạn. 

Những người tham gia sớm được hưởng mức giá và trợ cấp cao, trong khi 

những người vào sau lại được hưởng mức thấp hơn hoặc không thể bán 

 

https://www.aer.gov.au/retail-markets/guidelines-reviews/review-of-consumer-protections-for-future-energy-services
https://www.solar.vic.gov.au/solar-homes-program-reporting#solar-homes-program-reporting-2023
https://www.aemc.gov.au/sites/default/files/2021-08/Final%20determination%20-%20Access%2C%20pricing%20and%20incentive%20arrangements%20for%20DER.pdf
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điện. Một số khách hàng ở những khu vực có mật độ điện mặt trời cao cũng 

bị mất điện khi hệ thống điện mặt trời vượt quá giới hạn công suất được 

duyệt. 

Những vấn đề này hiện đang được giải quyết thông qua một loạt các biện 

pháp chính sách ở cả cấp quốc gia và khu vực, những kinh nghiệm này mang 

lại cho chúng ta những bài học quý giá. Cụ thể: 

● Cần bổ sung biện pháp tích hợp lưới điện cùng với các chính sách 

khuyến khích phát triển công nghệ mới để giảm thiểu chi phí, các 

vấn đề về an toàn và độ tin cậy cũng như tối đa hóa sự lựa chọn, tính 

linh hoạt và công bằng cho khách hàng. Điều này bao gồm việc xem 

xét các tín hiệu giá phù hợp để thúc đẩy sử dụng hệ thống một cách 

tối ưu. 

● Tính minh bạch và có sẵn của dữ liệu là điều cần thiết cho sự ổn 

định của hệ thống. Các nhà điều hành hệ thống và thị trường cần 

biết nguồn năng lượng phân tán nào đang tham gia vào hệ thống và 

đảm bảo rằng các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu được thiết lập và tuân 

thủ. Việc đăng ký nguồn điện phân tán cho phép thực hiện điều này. 

● Tác động của việc tích hợp nguồn điện phân tán mới lên lưới điện 

rộng hơn so với việc quản lý dòng điện. Nó cũng tác động đến một 

loạt các vấn đề như thỏa thuận đấu nối giữa DNSP và khách hàng, 

thỏa thuận giá điện, quy trình thiết lập lại quy định và bảo vệ người 

tiêu dùng.104 Các thỏa thuận đấu nối có thể thiết lập các tiêu chuẩn 

phù hợp cho lắp đặt và cho phép thu thập dữ liệu 

 

B4 - Ý nghĩa với Việt Nam 

Việt Nam phải đối mặt với những vấn đề tương tự trong bối cảnh gia tăng 

nhanh chóng điện mặt trời trong giai đoạn 2019-2021, bao gồm cả điện mặt 

trời quy mô lớn và điện mặt trời mái nhà cho khu thương mại và công nghiệp, 

cũng như dân dụng. Kể từ tháng 1 năm 2021, EVN đã từ chối đấu nối cho 

các hệ thống điện mặt trời mái nhà mới. Đối với điện mặt trời quy mô lớn, 

những nỗ lực chính là cải thiện kết nối lưới điện và đàm phán lại giá điện, đặc 

biệt đối với những dự án không kịp thời hạn hưởng giá FiT cao. Việc tạm 

dừng này mang lại cho Australia cơ hội hỗ trợ Việt Nam loại bỏ các rào cản 

đối với phát triển nguồn điện phân tán. Điều này bao gồm giá cả, tiêu chuẩn 

kỹ thuật, yêu cầu báo cáo đối với kết nối lưới điện, cải tiến hệ thống và thỏa 

thuận mới với các nhà cung cấp phụ tải chạy nền. Các chính sách cần được 

đưa ra để khuyến khích điện mặt trời trên mái nhà thương mại và công 

nghiệp lắp đặt bộ lưu trữ năng lượng để chuyển nguồn điện dư thừa sang 

thời điểm nhu cầu cao nhất. Ở Việt Nam, thời điểm này thường là khi nhân 

viên trở lại làm việc sau bữa trưa. 
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Vấn đề 4 - Những sai lầm với thị trường các-bon quốc gia và 
chương trình mua bán khí thải 

B1 - Đặt vấn đề và xác địch chiến lược 

Trong vài thập kỷ qua, Australia đã phát triển nhiều chính sách khí hậu nhắm 

vào thị trường các-bon và giảm lượng khí thải. Tuy nhiên, vì ngành khai thác 

mỏ đóng góp lớn nhất cho nền kinh tế Australia, chiếm tới 14,6% tổng giá trị 

kinh tế quốc gia vào tháng 3 năm 2023, những chính sách này là một trong 

những vấn đề gây chia rẽ nhất trong chính trị Australia và cho đến nay vẫn 

chưa thành công.105  

B2 - Giải pháp 

Các giải pháp được áp dụng cho tới nay gồm: 

● Đạo luật Năng lượng Sạch 2011 

● Bảo đảm Năng lượng Quốc gia  

● Quỹ Giảm phát thải 

● Cải cách Cơ chế An toàn. 

Từng giải pháp được thảo luận cụ thể dưới đây. 

Đạo luật Năng lượng Sạch 2011 

Vào năm 2011, Đạo luật Năng lượng Sạch 2011 đã được Chính phủ Lao động 

Liên bang ban hành nhằm giảm phát thải các-bon thông qua đặt giới hạn 

phát thải và tính thuế trên 1 tấn các-bon thải ra đối với các công ty phát thải 

lớn, từ đó định giá các-bon một cách hiệu quả. 106 Mức giá ban đầu là 23 đô 

la Australia/tấn có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2012, sau đó tăng lên 

24,15 đô la Australia/tấn một năm sau đó, cuối cùng dẫn đến một hệ thống 

định giá các-bon thả nổi, có thể giao dịch được. Mặc dù lượng khí thải các-

bon giảm đáng kể sau khi Đạo luật có hiệu lực, như được thể hiện trong Hình 

10 bên dưới (đặc biệt là trong lĩnh vực điện khi các nhà máy than nâu dừng 

hoạt động - xem tài liệu thảo luận về Nguồn điện), Đạo luật này vẫn gây tranh 

cãi lớn, một phần do những lo ngại xung quanh các tác động kinh tế tiêu cực 

– và đã bị Chính phủ Khối Liên đảng bãi bỏ vào năm 2013 (có hiệu lực vào 

ngày 17 tháng 7 năm 2014). 

Chương trình Bảo đảm Năng lượng Quốc gia năm 2017 

Sau Đánh giá độc lập về An ninh Thị trường Điện Quốc gia trong Tương lai 

('Đánh giá của Finkel' – xem tài liệu thảo luận về Nguồn điện), chương trình 

Bảo đảm Năng lượng Quốc gia (NEG) đã được đề xuất vào năm 2017 nhằm 

đảm bảo độ tin cậy và cam kết khí thải cho các đơn vị bán lẻ điện hoạt động 

trong NEM.107 Những đảm bảo này yêu cầu các đơn vị bán lẻ mua một phần 

 

https://www.rba.gov.au/snapshots/economy-composition-snapshot/pdf/economy-composition-snapshot.pdf?v=2023-03-23-17-02-03
https://www.legislation.gov.au/Details/C2011A00131
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năng lượng từ nguồn điều độ, đồng thời duy trì ngưỡng phát thải nhất định, 

điều đó có nghĩa là phải mua nguồn điện tái tạo.108 Tuy nhiên, chính sách này 

gây nhiều tranh cãi và không bao giờ được thực hiện.  

Quỹ Giảm Phát thải 

Một chính sách khí hậu quan trọng vẫn còn hiệu lực là Chính sách của Quỹ 

Giảm phát thải (ERF). Quỹ này được thành lập vào năm 2015 theo Đạo luật 

Tín chỉ Các-bon (Sáng kiến Sản xuất Các-bon) năm 2011. Chính sách này 

cung cấp các Đơn vị Tín chỉ Các-bon Australia (ACCU) có thể mua bán để hỗ 

trợ ứng dụng các phương pháp và công nghệ mới nhằm giảm lượng khí 

thải.109 Một thành phần quan trọng khác của chính sách ERF là Cơ chế An 

toàn. Cùng với các nghĩa vụ báo cáo và tuân thủ theo Đạo luật Báo cáo Năng 

lượng và Khí Nhà kính Quốc gia năm 2007, Cơ chế An toàn là cơ chế rộng 

nhất ở Australia để khuyến khích giảm phát thải ngành công nghiệp. Tuy 

nhiên, do những hạn chế của thiết kế ban đầu, Chính sách ERF đã không đạt 

hiệu quả trong việc giảm lượng khí thải các-bon, như được nêu trong Hình 11 

bên dưới. 

Hình 11 | Phát thải khí nhà kính hàng năm trong giai đoạn 2004 – 2019 không tính 

LULUCF110 

 

Cải cách Cơ chế An toàn 

Như đã nêu ở trên, những cải cách đối với Cơ chế An toàn sẽ có hiệu lực vào 

ngày 1 tháng 7 năm 2023 để giải quyết những hạn chế được tóm tắt trong 

phần “Tích hợp mục tiêu giảm phát thải trong các chính sách về hiệu quả 

năng lượng”. Cơ chế An toàn mới sẽ bao gồm 215 cơ sở phát thải cao nhất, 

 

https://www.pwc.com.au/pdf/national-energy-guarantee.pdf
https://www.climatechangeauthority.gov.au/sites/default/files/2020-10/ERF%20Review%202020%20Fact%20sheet.pdf
https://www.climatescorecard.org/2020/03/australias-ill-fated-emissions-trading-system/
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chiếm gần 30% tổng lượng khí thải các-bon của Australia. Những cải cách 

này bao gồm: 111,112 

● Xác định đường cơ sở của Cơ chế An toàn. 

● Tỷ lệ giảm phát thải so với đường cơ sở là 4,9% mỗi năm cho đến 

năm 2030. 

● Các thỏa thuận tuân thủ linh hoạt mới sẽ cho phép các cơ sở tiếp 

cận được các khoản tín dụng có thể giao dịch để phát thải dưới 

đường cơ sở. 

● Xây dựng đường cơ sở mới cho các nhà máy phù hợp với thông lệ 

quốc tế tốt nhất. Ví dụ, các cơ sở khí đốt sẽ được yêu cầu phải có 

lượng khí thải các-bon ròng bằng không kể từ ngày hoạt động đầu 

tiên. 

● Đưa ra quy trình đánh giá nghiêm ngặt đối với bất kỳ dự án mới nào 

có thể làm tăng đáng kể lượng khí thải theo Cơ chế An toàn và hành 

động dựa trên những phát hiện đó. 

● Tiến hành đánh giá để kiểm tra tính khả thi của cơ chế điều chỉnh 

biên giới các-bon của Australia (CBAM), đặc biệt đối với ngành thép 

và xi măng. 

● Đảm bảo ngân sách nhà nước để hỗ trợ các ngành công nghiệp tập 

trung vào tương lai (tức là không hướng vào các dự án than và khí 

đốt). 

Những cải cách này là một bước tiến tích cực để hướng tới mục tiêu phát 

thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Ngoài những thay đổi này, Ủy ban Năng 

suất Australia đã khuyến nghị thêm về điều chỉnh Cơ chế An toàn để trở 

thành cơ chế giảm phát thải chính trên toàn bộ nền kinh tế của Australia. 

Dưới đây là các khuyến nghị được đưa ra như một phần của cuộc điều tra 

năng suất năm năm của Ủy ban, bao gồm:113 

● Mở rộng phạm vi áp dụng của Cơ chế An toàn bằng cách giảm 

ngưỡng cơ sở. 

● Áp dụng Cơ chế An toàn cho các máy phát điện riêng lẻ. 

● Mở rộng phạm vi các lĩnh vực được áp dụng Cơ chế An toàn. 

B3 - Nhìn lại kinh nghiệm của Australia 

Việc thiết lập thị trường các-bon và các chương trình mua bán khí thải ở 

Australia đã gặp khó khăn về mặt chính trị do sự phụ thuộc của nền kinh tế 

vào ngành khai thác mỏ. Tuy nhiên, những cải cách gần đây đối với Cơ chế 

An toàn có khả năng tạo điều kiện cho những nỗ lực giảm phát thải có ý 

nghĩa ở những khu vực phát thải nhiều nhất của nền kinh tế. Tuy nhiên để tới 

được điểm đó còn rất chậm. Mặc dù những cải cách gần đây đối với Cơ chế 

An toàn được coi là một bước tích cực, nhưng vẫn còn tranh luận xung 

quanh khả năng đạt được các mục tiêu chính sách theo thiết kế hiện tại. 

Ví dụ: tỷ lệ giảm phát thải trung bình là 4,9% sẽ không còn nhiều lượng dự trữ 

cho những người mới tham gia. Nếu sản xuất không đổi và tỷ lệ giảm phát 

thải 4,9% được áp dụng cho hầu hết các cơ sở, phát thải dự trữ sẽ không quá 

 

https://minister.dcceew.gov.au/bowen/media-releases/safeguard-mechanism-one-step-closer-parliamentary-passage
https://storage.googleapis.com/files-au-climate/climate-au/p/prj23cd662ff4387d8c254ae/public_assets/Safeguard%20Mechanism%20Reforms%20Position%20Paper.pdf
https://www.pc.gov.au/inquiries/completed/productivity/report/productivity-volume6-climate-transition.pdf
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10 triệu tấn CO2-tđ. Lượng này có thể không đủ cho tất cả các dự án mới có 

thể tham gia chương trình. Ví dụ, một nhà máy LNG mới hoặc mở rộng có 

thể bổ sung hơn 4 triệu tấn CO2-tđ mỗi năm. Chính phủ Australia đề xuất duy 

trì đường phát thải cơ sở linh hoạt để tạo cơ hội cho các cơ sở tăng sản 

lượng mà không bị phạt. Nhưng nếu sản xuất tăng lên, lượng khí thải tổng 

thể cũng sẽ tăng theo, ngân sách các-bon sẽ phải đối mặt rủi ro. 

Hiện vẫn chưa rõ liệu việc cung cấp đơn vị tín dụng các-bon của Australia 

(ACCU) có đáp ứng được nhu cầu trong bảy năm tới và hơn thế nữa hay 

không, đặc biệt là đối với các lĩnh vực khó giảm phát thải phải phụ thuộc vào 

ACCU để đảm bảo tuân thủ quy định. Mặc dù có nhiều cơ hội để giảm phát 

thải cho những cơ sở này, nhưng nhiều dự án hiện nay còn đang phụ thuộc 

vào công nghệ mới nổi hoặc sẽ mất thời gian để thực hiện. Do đó, có khả 

năng sẽ phải phụ thuộc vào các khoản bù trừ phát thải cho đến năm 2030 và 

khi nhu cầu đối với các khoản bù trừ này tăng lên, giá của chúng cũng sẽ 

tăng theo. Do những cải cách này còn rất mới nên thật khó để dự đoán tác 

động của chúng đối với thị trường và nền kinh tế Australia. 

B4 - Ý nghĩa đối với Việt Nam  

Việt Nam dự kiến sẽ phát triển Hệ thống mua bán khí thải vào năm 2027 và 

đang xem xét đánh thuế các-bon. Việt Nam cũng là tâm điểm của các thị 

trường các-bon tự nguyện, nơi các chứng chỉ năng lượng tái tạo được giao 

dịch toàn cầu , cũng như các dự án sử dụng tín dụng bù trừ để tài trợ cho 

quá trình chuyển đổi sang phát thải thấp. Các quy định về định giá và thị 

trường các-bon được đưa vào Nghị định 06 về Giảm phát thải khí nhà kính và 

Bảo vệ tầng ô-dôn. 
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